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đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.  
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình thực tập tại vị trí Sales Logistics tại Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics, em đã được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức lý thuyết 

vào công việc chuyên môn và hiểu rõ hơn về hoạt động logistics cùng chuỗi cung ứng. 

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm – giảng viên hướng dẫn 

thực tập, đã tận tình chỉ dẫn, góp ý và định hướng phương pháp làm việc khoa học, giúp 

em hoàn thiện báo cáo và nâng cao tư duy nghiên cứu. 

Em cũng xin cảm ơn chị Lương Thị Anh Thi, người hướng dẫn trực tiếp tại công 

ty, đã tin tưởng giao nhiệm vụ thực tiễn, giúp em hiểu quy trình xử lý đơn hàng, kiểm 

soát chứng từ và phối hợp giữa các bộ phận. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh/chị 

nhân viên công ty đã hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, giúp em học hỏi về kỹ năng làm 

việc nhóm, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ trong logistics. 

Quãng thời gian thực tập tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics là trải nghiệm 

quý báu, giúp em định hình hướng nghề nghiệp tương lai và tích lũy nền tảng vững chắc 

để phát triển sau khi tốt nghiệp. 

 

       Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2026 

         Sinh viên 

 

 

              Đặng Thị Thắm 
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Viết tắt Tên Tiếng Anh Giải thích 

TH Logistics  Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics 

FCL Full Container Load Hàng nguyên container – lô 

hàng chiếm toàn bộ không 

gian một container 

LCL Less than Container Load Hàng lẻ – hàng không đủ để 

đóng nguyên container, được 

ghép với các lô khác. 

B/L Bill of Lading Vận đơn đường biển – chứng 

từ vận chuyển do hãng tàu cấp, 

thể hiện quyền sở hữu hàng 

hóa. 

C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa. 

ETD Estimated Time of Departure Thời gian tàu rời cảng dự kiến. 

ETA Estimated Time of Arrival Thời gian tàu đến cảng dự 

kiến. 

VGM Verified Gross Mass Khối lượng tổng hợp đã xác 

minh của container (theo Công 

ước SOLAS). 

CFS Container Freight Station Kho thu gom hàng lẻ 

ECUS5 - 

VNACCS 

Electronic Customs System - 

Vietnam Automated Cargo 

Clearance System 

Hệ thống hải quan điện tử Việt 

Nam 

UPS United Parcel Service Công ty chuyển phát nhanh 

quốc tế 
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hàng tại cảng đi. 
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người bán chịu mọi chi phí, 

bao gồm thuế nhập khẩu. 

CIF Cost Insurance and Freight Giá hàng + bảo hiểm + cước 

phí – người bán chịu cước và 

bảo hiểm đến cảng đến 

FIATA Federation Internationale des 

Associations de Transitaires et 

Assimiles 

Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội 

Giao nhận Vận tải 

D/O Delivery Order Lệnh giao hàng 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, 

ngành logistics giữ vai trò then chốt trong việc kết nối sản xuất với tiêu dùng trên phạm 

vi toàn cầu. Logistics không chỉ đảm bảo dòng chảy hàng hóa thông suốt mà còn góp 

phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển thương mại 

quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu và hoàn thiện các hoạt động logistics, đặc biệt trong 

lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế, là yêu cầu mang tính cấp thiết. 

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của 

Việt Nam, với kim ngạch thương mại không ngừng tăng trưởng. Điều này kéo theo nhu 

cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế ngày càng gia tăng, đặc biệt là vận tải biển. Trong đó, 

hình thức vận chuyển hàng lẻ (LCL) ngày càng được ưa chuộng do phù hợp với các lô 

hàng có quy mô nhỏ, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong hoạt động xuất khẩu. 

Tuy nhiên, quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển lại khá phức 

tạp, bao gồm nhiều công đoạn như gom hàng, xử lý chứng từ, khai báo hải quan, vận 

chuyển và giao nhận tại điểm đến. Sự tham gia của nhiều bên liên quan như chủ hàng, 

doanh nghiệp giao nhận, hãng tàu và cơ quan quản lý nhà nước làm gia tăng khả năng 

phát sinh sai sót, chậm trễ và chi phí nếu quy trình không được tổ chức hợp lý. 

Thực tế tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics, hoạt động giao nhận hàng lẻ 

xuất khẩu bằng đường biển đang ngày càng phát triển, đóng góp đáng kể vào doanh thu 

và hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn tồn tại 

một số hạn chế như quy trình xử lý còn chưa tối ưu, thời gian xử lý chứng từ còn kéo 

dài và sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự hiệu quả. Điều này đặt ra yêu cầu cần 

phải nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận 

hàng lẻ tại doanh nghiệp. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy việc nghiên cứu đề tài về “ Hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ” tại Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics là hết sức cần thiết, không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang giá trị 

thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, 
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giảm thiểu rủi ro và chi phí, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu tổng quát:  

- Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ 

bằng đường biển đi Mỹ tại Công ty TNHH TH Logistics 

Mục tiêu cụ thể: 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ 

- Phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ(LCL) tại Công ty TNHH Vận 

tải TH Logistics 

- Nhận diện những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy trình giao 

nhận tại Công ty 

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quy trình 

giao nhận hàng lẻ bằng đường biển tại Công ty  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu:  

- Quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển trong hoạt động xuất khẩu  

Phạm vi nghiên cứu: 

- Không gian: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

- Thời gian: Số liệu nghiên cứu giai đoạn 2023-2025 

- Nội dung:  Nghiên cứu quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi 

Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp thu thập dữ liệu: 

- Thu thập tài liệu tại Công ty 

- Số liệu báo cáo kinh doanh 

- Tài liệu chuyên ngành Logistics 

Phương pháp phân tích:  
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- Phân tích quy trình thực tế 

- So sánh với lý thuyết 

Phương pháp thống kê: 

- Phân tích số liệu hoạt động kinh doanh  

5. Kết cấu khóa luận:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu tuyến 

đường biển 

Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi thị trường Mỹ 

tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ đường biển đi Mỹ tại 

Công ty TNHH Vận tải TH Logistics
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ (LCL)  

XUẤT KHẨU TUYẾN ĐƯỜNG BIỂN 

1.1. Khái quát về Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển 

1.1.1. Khái niệm về giao nhận hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển 

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển là một hoạt động quan trọng 

trong chuỗi logistics quốc tế, đặc biệt đóng vai trò then chốt trong thương mại hàng hóa 

giữa các quốc gia có đường bờ biển dài như Việt Nam. Đây là quá trình tổ chức và thực 

hiện các công đoạn liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ người gửi tại quốc gia 

xuất khẩu đến người nhận tại quốc gia nhập khẩu thông qua phương thức vận tải bằng 

đường biển – phương thức có chi phí vận chuyển thấp, phù hợp với các lô hàng có khối 

lượng và trọng lượng lớn.  

Xét về bản chất, giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển không chỉ bao 

gồm việc di chuyển vật lý hàng hóa từ điểm này đến điểm kia, mà còn là chuỗi dịch vụ 

logistics bao trùm nhiều công đoạn, từ: tiếp nhận lô hàng, chuẩn bị và xử lý chứng từ, 

thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, đóng gói – xếp dỡ, ký kết hợp đồng vận tải, theo 

dõi lộ trình, đến việc giao hàng tại cảng đích theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp 

đồng ngoại thương (như FOB, CIF, CFR,...).  

Theo định nghĩa của Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) [1], giao nhận 

hàng hóa là một dịch vụ chuyên biệt bao gồm mọi hoạt động cần thiết để đảm bảo hàng 

hóa được vận chuyển và lưu kho một cách an toàn, hiệu quả. Các hoạt động đó có thể 

là: tổ chức vận chuyển, gom hàng, lưu kho, đóng gói, làm thủ tục hải quan, kiểm tra 

chuyên ngành, mua bảo hiểm, sắp xếp phương tiện vận tải và xử lý chứng từ đi kèm. 

Người giao nhận hàng hóa (freight forwarder) có thể hoạt động như một trung gian hoặc 

đại lý đại diện cho chủ hàng trong toàn bộ quá trình này.  

Trong thực tế, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển có thể 

do chính chủ hàng (exporter) tự tổ chức thực hiện nếu họ có đủ năng lực và kinh nghiệm, 

hoặc thông qua việc ủy quyền cho các công ty giao nhận chuyên nghiệp (freight 

forwarders), đại lý hãng tàu, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL). 

Việc sử dụng dịch vụ của các bên chuyên trách giúp chủ hàng tiết kiệm thời gian, tối ưu 
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chi phí, giảm rủi ro pháp lý, đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu của đối 

tác nước ngoài.  

Giao nhận hàng hóa bằng đường biển có đặc điểm nổi bật là thời gian vận chuyển 

dài hơn so với hàng không nhưng lại có chi phí thấp, khối lượng vận chuyển lớn và tính 

ổn định cao, rất phù hợp cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có số lượng lớn, 

không yêu cầu giao hàng quá gấp. Hơn nữa, do đặc điểm địa lý với hệ thống cảng biển 

dọc chiều dài đất nước, Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc phát triển và mở rộng hình 

thức giao nhận xuất khẩu bằng đường biển.  

Tóm lại, giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển là hoạt động then chốt 

trong thương mại quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan như 

chủ hàng, hãng tàu, công ty giao nhận, cơ quan hải quan và các bên thứ ba khác. Việc tổ 

chức hiệu quả hoạt động giao nhận này góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu, giảm 

thiểu chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

sâu rộng như hiện nay 

1.1.2. Vai trò của hoạt động giao nhận hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển 

Giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển giữ vai trò then chốt trong thương 

mại toàn cầu, góp phần duy trì dòng chảy hàng hóa giữa các quốc gia và thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế. Với khả năng vận chuyển khối lượng lớn và phạm vi hoạt động rộng, 

đây là phương thức tối ưu được nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu lựa chọn. 

Trước hết, vận tải biển là phương thức chủ đạo trong lưu chuyển hàng hóa quốc 

tế, giúp kết nối các thị trường trên toàn thế giới. Nhờ hệ thống cảng biển và mạng lưới 

tuyến vận tải phủ rộng, doanh nghiệp có thể tiếp cận những thị trường xa hơn, mở rộng 

hoạt động kinh doanh và tăng cường hợp tác thương mại. 

Bên cạnh đó, giao nhận hàng hóa bằng đường biển giúp tối ưu chi phí vận chuyển. 

So với các phương thức khác như đường hàng không hay đường bộ xuyên lục địa, vận 

tải biển có chi phí thấp hơn, đặc biệt khi vận chuyển khối lượng hàng lớn. Nhờ đó, doanh 

nghiệp có thể giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần 

trên thị trường quốc tế. 

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, vận tải biển còn góp phần đảm bảo sự ổn định 

của chuỗi cung ứng. Việc vận chuyển diễn ra liên tục và có thể dự đoán giúp các ngành 
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sản xuất duy trì nguồn cung nguyên liệu và hàng hóa mà không bị gián đoạn. Đặc biệt, 

đối với các mặt hàng thiết yếu như nông sản, khoáng sản, dầu thô hay thiết bị công 

nghiệp, vận tải biển đóng vai trò không thể thay thế trong việc đảm bảo nguồn cung toàn 

cầu. 

Hơn nữa, sự phát triển của hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển còn 

tạo động lực cho nhiều ngành liên quan như logistics, khai thác cảng, đóng tàu và bảo 

hiểm hàng hải. Điều này không chỉ hỗ trợ thương mại mà còn tạo thêm việc làm và đóng 

góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của các quốc gia có lợi thế về cảng biển. 

Tóm lại, giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển không chỉ đơn thuần là 

một phương thức vận tải mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy thương mại quốc tế, 

tối ưu chi phí, đảm bảo chuỗi cung ứng và góp phần vào sự phát triển kinh tế toàn cầu. 

1.1.3. Đặc điểm của giao nhận hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển 

Giao nhận hàng hóa bằng đường biển là một bộ phận không thể thiếu trong hệ 

thống logistics toàn cầu, giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ nơi 

sản xuất đến các thị trường tiêu thụ trên khắp thế giới. Nhờ khả năng chuyên chở khối 

lượng lớn với chi phí tương đối thấp, phương thức này đã trở thành lựa chọn ưu tiên của 

nhiều doanh nghiệp. 

- Khả năng vận chuyển lớn: Vận tải biển có thể chuyên chở khối lượng hàng hóa 

rất lớn, bao gồm hàng rời như quặng sắt, than đá, xi măng, ngũ cốc; hàng lỏng 

như dầu thô, hóa chất; và hàng container. Ngoài ra, đây còn là phương thức phù 

hợp để vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng mà các loại hình vận tải khác khó 

đáp ứng. Nhờ năng lực chuyên chở cao, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí và 

giảm số chuyến vận chuyển. 

- Chi phí vận chuyển tương đối thấp: So với các phương thức khác, đặc biệt là vận 

tải hàng không, chi phí vận chuyển bằng đường biển thấp hơn đáng kể, nhất là 

trên các tuyến đường dài. Nguyên nhân là tàu biển có thể vận chuyển lượng hàng 

lớn trong một chuyến, giúp phân bổ chi phí nhiên liệu, nhân công và vận hành 

trên nhiều đơn vị hàng hóa. Vì vậy, phương thức này rất phù hợp với các doanh 

nghiệp muốn tối ưu chi phí logistics, nhất là đối với hàng hóa cồng kềnh và khối 

lượng lớn. 
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- Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên: Hoạt động vận tải biển chịu ảnh hưởng lớn từ 

yếu tố thời tiết và khí hậu. Các hiện tượng như bão, sóng lớn hoặc sương mù dày 

đặc có thể làm gián đoạn hành trình, buộc tàu phải thay đổi lộ trình, giảm tốc độ 

hoặc tạm dừng để đảm bảo an toàn. Do đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch linh 

hoạt và phương án dự phòng để hạn chế rủi ro. 

- Quy trình giao nhận phức tạp: Giao nhận hàng hóa bằng đường biển bao gồm 

nhiều công đoạn như đặt chỗ tàu, làm thủ tục hải quan, kiểm định hàng hóa, bốc 

xếp và vận chuyển nội địa. Đồng thời, doanh nghiệp phải xử lý nhiều loại chứng 

từ như vận đơn đường biển, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ… Vì 

vậy, việc hợp tác với các đơn vị giao nhận chuyên nghiệp là cần thiết để đảm bảo 

quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi và hạn chế sai sót. 

- Tính quốc tế cao: Do phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải biển mang tính 

quốc tế rõ rệt và chịu sự điều chỉnh của nhiều công ước quốc tế như Hague, 

Hamburg hay Rotterdam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải tuân thủ quy định 

của từng quốc gia về hải quan, kiểm dịch và thuế. Điều này đòi hỏi sự am hiểu 

sâu về luật lệ và chính sách thương mại quốc tế. 

- Thời gian vận chuyển dài: Mặc dù có lợi thế về chi phí, vận tải biển thường mất 

nhiều thời gian hơn so với các phương thức khác, đặc biệt trên các tuyến xuyên 

lục địa. Thời gian vận chuyển có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng tùy khoảng 

cách. Do đó, phương thức này không phù hợp với hàng hóa cần giao nhanh, 

nhưng lại lý tưởng với hàng không yêu cầu gấp về thời gian. 

- Tính linh hoạt trong vận chuyển: Dù thời gian vận chuyển dài, vận tải biển vẫn 

có tính linh hoạt cao. Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức như hàng 

nguyên container (FCL), hàng lẻ (LCL), tàu chuyến hoặc tàu định tuyến. Ngoài 

ra, phương thức này còn có thể kết hợp với vận tải đường bộ hoặc đường sắt để 

tạo thành chuỗi logistics hoàn chỉnh. 

- Đảm bảo an toàn hàng hóa: Hàng hóa được bảo quản trong container hoặc khoang 

chuyên dụng tùy theo đặc tính. Các tàu biển hiện đại được trang bị hệ thống giám 

sát và kiểm soát tiên tiến, giúp hạn chế rủi ro như hư hỏng, mất mát hay tác động 

từ thời tiết. Bên cạnh đó, các cảng biển lớn áp dụng quy trình an ninh nghiêm 

ngặt, bao gồm kiểm tra bằng công nghệ hiện đại như máy quét X-ray, nhằm đảm 

bảo an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 
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Tóm lại, giao nhận hàng hóa bằng đường biển là phương thức vận tải có nhiều 

ưu điểm nổi bật về chi phí, khả năng chuyên chở và tính linh hoạt, dù vẫn tồn tại một số 

hạn chế nhất định. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn quan trọng và không thể thay thế trong 

thương mại quốc tế hiện nay. 

1.1.4. Khái niệm quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển 

Quy trình giao nhận hàng lẻ (Less than Container Load – LCL) xuất khẩu bằng 

đường biển là tập hợp các bước nghiệp vụ được thực hiện nhằm tổ chức vận chuyển các 

lô hàng có khối lượng nhỏ của nhiều chủ hàng khác nhau, được gom chung vào một 

container để xuất khẩu từ cảng đi đến cảng đích thông qua đường biển. 

Trong quy trình này, hàng hóa của các chủ hàng sẽ được tập kết tại kho CFS 

(Container Freight Station), nơi diễn ra hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và đóng 

ghép hàng vào container cùng với các lô hàng khác. Sau khi hoàn tất việc đóng container, 

hàng sẽ được vận chuyển ra cảng, thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và xếp lên tàu 

để vận chuyển đến cảng đích. Tại điểm đến, container sẽ được dỡ xuống, đưa về kho 

CFS để tách hàng và giao cho từng người nhận tương ứng. 

Quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển có sự tham gia của nhiều 

bên liên quan như chủ hàng (shipper), người giao nhận (forwarder), hãng tàu, cơ quan 

hải quan và các đơn vị khai thác kho bãi. Do đặc thù gom hàng từ nhiều nguồn khác 

nhau, quy trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên cũng như tính chính xác 

cao trong việc xử lý chứng từ và quản lý hàng hóa. 

Như vậy, có thể hiểu rằng quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển 

không chỉ đơn thuần là hoạt động vận chuyển, mà còn bao gồm toàn bộ các công đoạn 

từ tiếp nhận, gom hàng, làm thủ tục đến vận chuyển và giao hàng, nhằm đảm bảo hàng 

hóa được xuất khẩu một cách an toàn, đúng tiến độ và hiệu quả. 

1.1.5. Đặc điểm của giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu bằng đường biển 

 Hàng lẻ xuất khẩu (Less than Container Load – LCL) là hình thức vận chuyển 

phổ biến trong thương mại quốc tế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có khối lượng 

hàng hóa không đủ để đóng nguyên container. Loại hình này mang những đặc điểm 

riêng biệt như sau: 
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 Trước hết, hàng lẻ được vận chuyển theo phương thức gom hàng. Nhiều lô hàng 

của các chủ hàng khác nhau sẽ được tập kết tại kho CFS để phân loại, đóng ghép chung 

vào một container trước khi xuất khẩu. Điều này giúp tối ưu hóa không gian container 

và nâng cao hiệu quả vận chuyển. 

 Thứ hai, hàng lẻ có quy trình giao nhận phức tạp hơn so với hàng nguyên 

container (FCL). Do liên quan đến nhiều chủ hàng và nhiều lô hàng, quá trình vận 

chuyển phải trải qua nhiều công đoạn như nhận hàng, kiểm tra, phân loại, đóng ghép, 

làm thủ tục hải quan và tách hàng tại điểm đến. Vì vậy, yêu cầu về độ chính xác trong 

chứng từ và sự phối hợp giữa các bên là rất cao. 

 Thứ ba, thời gian vận chuyển thường kéo dài hơn. Nguyên nhân là do cần thời 

gian để gom đủ hàng trước khi đóng container, cũng như phát sinh thêm thời gian xử lý 

tại kho CFS ở cảng đi và cảng đến. Điều này khiến LCL không phù hợp với những lô 

hàng cần giao gấp. 

 Thứ tư, chi phí tính theo đơn vị hàng hóa có thể cao hơn so với FCL nếu xét trên 

cùng một khối lượng lớn. Tuy nhiên, đối với các lô hàng nhỏ, LCL vẫn là lựa chọn kinh 

tế vì doanh nghiệp không phải chịu chi phí thuê toàn bộ container. 

 Thứ năm, hàng lẻ có mức độ rủi ro tương đối cao hơn. Do hàng hóa được đóng 

chung với nhiều lô hàng khác, nguy cơ hư hỏng, thất lạc hoặc nhầm lẫn có thể xảy ra 

nếu quá trình quản lý không chặt chẽ. Vì vậy, việc đóng gói, ký mã hiệu và kiểm soát 

hàng hóa cần được thực hiện cẩn thận. 

 Thứ sáu, tính linh hoạt cao là một đặc điểm nổi bật của hàng lẻ. Doanh nghiệp có 

thể vận chuyển với khối lượng nhỏ, không bị ràng buộc bởi dung tích container, từ đó 

dễ dàng điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu theo nhu cầu thực tế. 

 Cuối cùng, hàng lẻ phụ thuộc nhiều vào đơn vị giao nhận (forwarder). Các công 

ty giao nhận đóng vai trò trung gian trong việc gom hàng, tổ chức vận chuyển và xử lý 

chứng từ. Chất lượng dịch vụ của họ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, chi phí và mức 

độ an toàn của hàng hóa. 
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1.1.6. Các bên liên quan trong hoạt động giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu 

bằng đường biển 

 Trong hoạt động giao nhận vận tải quốc tế, người giao nhận giữ vai trò trung tâm, 

là cầu nối liên kết giữa nhiều chủ thể khác nhau nhằm đảm bảo quá trình lưu thông hàng 

hóa được diễn ra xuyên suốt, liên tục và hiệu quả . Các mối quan hệ này được thiết lập 

cơ sở hợp đồng, ủy thác và sự phối hợp nghiệp vụ giữa các chủ thể tham gia liên quan. 

 

(Nguồn: Nguyễn Như Tiến (2020), Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế, Nhà xuất bản 

Giao thông Vận tải, Hà Nội) [10] 

Hình 1.1. Mối quan hệ giữa người giao nhận và các chủ thể tham gia trong hoạt 

động giao nhận. 

Trong hoạt động giao nhận vận tải quốc tế, người giao nhận có mối quan hệ với nhiều 

chủ thể khác nhau nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa được thực hiện thuận 

lợi, an toàn và đúng quy định. Mỗi chủ thể đều có vai trò và trách nhiệm riêng trong 

chuỗi logistics quốc tế.  

- Người gửi hàng (Shipper): 

  Người gửi hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa và 

ký kết hợp đồng dịch vụ với người giao nhận. Chủ thể này có trách nhiệm cung cấp đầy 



8 

 

đủ thông tin về hàng hóa, chuẩn bị chứng từ cần thiết và thanh toán các khoản chi phí 

theo thỏa thuận. Đồng thời, người gửi hàng có quyền yêu cầu người giao nhận tổ chức 

vận chuyển hàng hóa đúng thời gian, địa điểm và đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong 

suốt quá trình vận chuyển. 

- Người nhận hàng (Consignee): 

  Người nhận hàng là cá nhân hoặc tổ chức có quyền nhận hàng tại cảng đích theo 

thông tin ghi trên vận đơn. Người nhận hàng có trách nhiệm phối hợp thực hiện thủ tục 

nhận hàng, thanh toán các chi phí liên quan và kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhận. 

Bên cạnh đó, người nhận hàng có quyền yêu cầu được nhận hàng đầy đủ về số lượng, 

chất lượng và đúng thời gian theo thỏa thuận. 

- Người chuyên chở (Carrier): 

 Người chuyên chở thường là hãng tàu, hãng hàng không hoặc doanh nghiệp vận 

tải sở hữu phương tiện vận chuyển. Chủ thể này chịu trách nhiệm trực tiếp vận chuyển 

hàng hóa từ nơi gửi đến nơi nhận theo hợp đồng vận tải đã ký kết. Ngoài ra, người 

chuyên chở còn phát hành vận đơn, thông báo lịch trình vận chuyển và chịu trách nhiệm 

đối với các tổn thất hoặc hư hỏng hàng hóa trong phạm vi quy định của pháp luật và 

điều kiện vận chuyển. 

- Người giao nhận (Freight Forwarder): 

  Người giao nhận là đơn vị trung gian tổ chức và điều phối quá trình vận chuyển 

hàng hóa cho khách hàng. Chủ thể này có chức năng tư vấn phương án vận chuyển, thực 

hiện đặt chỗ với hãng tàu, làm thủ tục hải quan, chuẩn bị chứng từ và theo dõi quá trình 

giao nhận hàng hóa. Trong hoạt động giao nhận hàng lẻ LCL bằng đường biển, người 

giao nhận còn thực hiện gom hàng từ nhiều chủ hàng để đóng chung container nhằm tiết 

kiệm chi phí vận chuyển [2]. 

- Công ty bảo hiểm: 

 Công ty bảo hiểm là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa nhằm hạn chế 

rủi ro trong quá trình vận chuyển quốc tế. Khi xảy ra mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa, 

công ty bảo hiểm sẽ phối hợp với các bên liên quan để giải quyết bồi thường theo điều 

khoản hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. 

- Ngân hàng: 
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  Ngân hàng là chủ thể hỗ trợ thực hiện thanh toán quốc tế giữa người mua và 

người bán thông qua các phương thức như chuyển tiền quốc tế hoặc tín dụng chứng từ 

(L/C). Ngoài ra, ngân hàng còn kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán nhằm 

đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia giao dịch thương mại quốc tế. 

- Cơ quan Hải quan: 

  Cơ quan Hải quan là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng kiểm tra, giám sát 

và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Chủ thể này thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai báo hải 

quan, kiểm tra thực tế hàng hóa khi cần thiết và cho phép hàng hóa được thông quan 

theo đúng quy định pháp luật. 

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành: 

  Bao gồm cơ quan kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và các cơ 

quan quản lý chuyên ngành khác. Các cơ quan này có chức năng kiểm tra và cấp giấy 

chứng nhận đối với những mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành trước khi hàng 

hóa được xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

- Doanh nghiệp kho bãi và đơn vị bốc xếp: 

Đây là các đơn vị hỗ trợ lưu kho, bảo quản hàng hóa và thực hiện hoạt động xếp dỡ 

container tại cảng hoặc kho hàng. Các chủ thể này góp phần đảm bảo hàng hóa được 

bảo quản an toàn và quá trình giao nhận diễn ra đúng tiến độ.  

- Đại lý giao nhận nước ngoài: 

  Đại lý giao nhận nước ngoài là đối tác của người giao nhận tại quốc gia nhập 

khẩu hoặc xuất khẩu. Chủ thể này hỗ trợ thực hiện thủ tục nhận hàng, giao hàng và xử 

lý các vấn đề phát sinh tại nước ngoài nhằm đảm bảo quá trình vận chuyển quốc tế diễn 

ra thông suốt. 
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1.2. Quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu bằng đường biển 

Sơ đồ quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường biển: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Giáo trình Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa xuất 

nhập khẩu (NXB Tài chính, 2024). 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình xuất hàng lẻ (LCL)  

1.2.1.  Tiếp nhận yêu cầu và thỏa thuận dịch vụ 

Quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu bằng đường biển bắt đầu khi 

khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế và liên hệ với doanh nghiệp giao 

nhận. Tại bước này, nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên chứng từ của doanh nghiệp 

tiến hành tiếp nhận các thông tin liên quan đến lô hàng như tên hàng hóa, số lượng 

kiện hàng, trọng lượng, thể tích, địa điểm nhận hàng, cảng xếp hàng (POL), cảng dỡ 

hàng (POD), thời gian dự kiến xuất hàng và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp giao nhận tiến hành tư vấn cho khách 

hàng về phương thức vận chuyển, lịch trình tàu, thời gian vận chuyển dự kiến, các quy 

định liên quan đến xuất khẩu hàng hóa cũng như những yêu cầu về chứng từ cần chuẩn 

bị. Đồng thời, hai bên trao đổi và thống nhất về phạm vi dịch vụ, trách nhiệm của từng 
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bên, điều kiện giao hàng theo Incoterms và các yêu cầu liên quan đến lô hàng. Việc 

thống nhất các điều kiện dịch vụ giúp đảm bảo quá trình giao nhận được thực hiện 

thuận lợi và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

1.2.2. Báo giá và xác nhận dịch vụ  

Căn cứ vào các thông tin do khách hàng cung cấp, doanh nghiệp giao nhận tiến hành 

tính toán chi phí vận chuyển và lập báo giá. Nội dung báo giá thường bao gồm cước vận 

tải biển, phí xử lý hàng lẻ tại kho CFS, phí chứng từ, phí hải quan, phí vận chuyển nội 

địa và các khoản phụ phí khác theo quy định của hãng tàu hoặc đơn vị gom hàng. 

Sau khi nhận được báo giá, khách hàng tiến hành xem xét và trao đổi lại với doanh 

nghiệp giao nhận nếu có yêu cầu điều chỉnh. Khi hai bên đạt được sự thống nhất về mức 

giá và các điều kiện cung cấp dịch vụ, khách hàng xác nhận sử dụng dịch vụ thông qua 

hợp đồng dịch vụ logistics, đơn đặt hàng, email xác nhận hoặc các hình thức xác nhận 

khác theo thỏa thuận. Đây là cơ sở để doanh nghiệp giao nhận triển khai các công việc 

tiếp theo trong quy trình xuất khẩu hàng lẻ bằng đường biển. 

1.2.3. Xác nhận thanh toán 

Trước khi tiến hành giao hàng, người xuất khẩu cần xác nhận tình trạng thanh 

toán của người mua nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho giao dịch. Nội dung xác nhận 

phụ thuộc vào phương thức thanh toán đã được thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. 

Đối với phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C), người xuất khẩu cần 

kiểm tra việc mở L/C, thời hạn hiệu lực cũng như các điều khoản của L/C để đảm bảo 

phù hợp với nội dung hợp đồng trước khi giao hàng. Trường hợp thanh toán trả trước 

(T/T Advance), người bán cần xác nhận đã nhận được khoản tiền đặt cọc hoặc thanh 

toán theo đúng thỏa thuận. Đối với phương thức nhờ thu hoặc thanh toán trả chậm, 

doanh nghiệp cần đánh giá mức độ tín nhiệm và khả năng thanh toán của đối tác để hạn 

chế rủi ro công nợ. 

Đây là bước có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro tài chính, đặc biệt 

đối với các hợp đồng có giá trị lớn hoặc khách hàng mới phát sinh giao dịch lần đầu. 
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1.2.4. Chuẩn bị hàng xuất bằng đường biển 

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hàng hóa 

để xuất khẩu bằng đường biển. Công việc này bao gồm tập kết hàng hóa, kiểm tra số 

lượng và chất lượng thực tế theo đúng quy định của hợp đồng ngoại thương, đồng thời 

thực hiện đóng gói và ghi ký mã hiệu phù hợp với yêu cầu vận chuyển quốc tế. 

Đối với các mặt hàng có yêu cầu đặc biệt, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra 

chuyên ngành và xin cấp các chứng từ liên quan như giấy chứng nhận chất lượng, giấy 

chứng nhận số lượng hoặc trọng lượng, giấy kiểm dịch hoặc giấy hun trùng. Song song 

với đó, người xuất khẩu lập hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), phiếu đóng gói 

(Packing List) và các chứng từ liên quan phản ánh chính xác tình trạng thực tế của lô 

hàng. Toàn bộ công tác chuẩn bị cần được thực hiện đúng tiến độ nhằm đảm bảo hàng 

hóa sẵn sàng giao cho đơn vị vận tải theo kế hoạch xuất khẩu 

1.2.5. Thu xếp chỗ với hãng vận tải 

Căn cứ vào kế hoạch giao hàng và điều kiện Incoterms đã thỏa thuận, người xuất 

khẩu hoặc doanh nghiệp giao nhận tiến hành liên hệ với hãng tàu hoặc công ty giao nhận 

để đặt chỗ vận chuyển (booking). Sau khi booking được xác nhận, hãng tàu phát hành 

Booking Confirmation làm cơ sở để doanh nghiệp triển khai kế hoạch giao hàng. 

Tiếp theo, doanh nghiệp thực hiện nhận lệnh cấp container rỗng, điều xe kéo 

container về kho để đóng hàng hoặc vận chuyển hàng đến kho CFS đối với hàng lẻ 

(LCL). Đồng thời, doanh nghiệp cần theo dõi lịch tàu, xác nhận thời gian cut-off chứng 

từ và cut-off hàng hóa để bố trí giao hàng đúng thời hạn. 

Trước khi đóng hàng, container rỗng phải được kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật 

tại bãi container (Depot) nhằm đảm bảo container đạt tiêu chuẩn vận chuyển, không bị 

thủng, rỉ sét, hư hỏng mái, sàn, cửa hoặc chốt khóa có thể ảnh hưởng đến chất lượng 

hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 

1.2.6.  Đóng hàng và vận chuyển về kho bãi khai thác hàng lẻ 

Đây là bước thực hiện đóng gói, gom hàng và đưa hàng đến kho CFS (Container 

Freight Station) hoặc ICD (Inland Container Depot) – là các kho bãi chuyên khai thác 

hàng lẻ trước khi hàng được đưa ra cảng. Tại kho CFS, hàng hóa từ nhiều chủ hàng khác 

nhau được gom lại và đóng chung vào một container (consolidation), tối ưu hóa không 
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gian vận chuyển. Quá trình đóng hàng phải đảm bảo kỹ thuật chằng buộc và chèn lót, 

không để hàng dịch chuyển hoặc hư hỏng trong hành trình vận chuyển.  

Sau khi đóng hàng hoàn tất, container được niêm phong kẹp chì theo quy chế hải 

quan, đồng thời cân tổng khối lượng container để lập phiếu VGM (Verified Gross Mass) 

theo yêu cầu của Công ước SOLAS. Người giao nhận truyền Shipping Instruction (SI) 

cho hãng tàu đúng hạn, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về lô hàng để hãng tàu chuẩn 

bị phát hành vận đơn. Toàn bộ công đoạn này phải được hoàn thành trước thời điểm cut 

– off do hãng tàu quy định nhằm đảm bảo hàng hóa được xếp lên tàu đúng kế hoạch. 

1.2.7.  Làm thủ tục hải quan hàng xuất 

Người khai hải quan tiến hành lập và truyền tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống 

hải quan, kèm theo bộ hồ sơ gồm hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu 

đóng gói, giấy phép xuất khẩu (nếu có), booking confirmation và các chứng từ liên quan 

khác. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hệ thống hải quan sẽ tự động phân luồng tờ khai theo mức độ 

rủi ro: 

o Luồng xanh: miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, được thông quan ngay. 

o Luồng vàng: kiểm tra hồ sơ chứng từ. 

o Luồng đỏ: kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Trong trường hợp phát hiện sai lệch giữa khai báo và thực tế, doanh nghiệp phải 

tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Sau khi hoàn tất 

thủ tục và hàng hóa được xếp lên tàu, doanh nghiệp thực hiện thanh lý tờ khai để xác 

nhận hàng đã xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đây là căn cứ pháp lý phục vụ việc 

hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), thanh toán quốc tế và lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác 

kiểm tra sau thông quan. 

1.2.8. Gửi chứng từ cho người mua hàng 

Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, người xuất khẩu tiến hành hoàn thiện bộ 

chứng từ xuất khẩu để gửi cho người nhập khẩu hoặc ngân hàng theo quy định của 

phương thức thanh toán. Bộ chứng từ thông thường bao gồm: 

- Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  
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- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

- Phiếu đóng gói (Packing List)  

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 

- Các chứng từ chuyên ngành khác theo yêu cầu của hợp đồng. 

Trước khi gửi, toàn bộ chứng từ cần được kiểm tra cẩn thận nhằm đảm bảo tính 

chính xác và thống nhất giữa các thông tin trên từng loại chứng từ. Mọi sai sót hoặc 

discrepancy có thể dẫn đến việc ngân hàng từ chối thanh toán hoặc gây khó khăn cho 

người nhập khẩu trong quá trình nhận hàng tại cảng đích. 

1.3. Các quy định pháp lý và hệ thống chứng từ  

1.3.1. Các quy định về pháp lý 

Hoạt động xuất khẩu hàng lẻ (LCL – Less than Container Load) bằng đường biển 

sang thị trường Hoa Kỳ chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp lý trong nước và 

quốc tế liên quan đến hải quan, vận tải biển, an ninh hàng hóa và kiểm tra chuyên ngành. 

Đây là thị trường có yêu cầu quản lý nhập khẩu nghiêm ngặt nên doanh nghiệp xuất 

khẩu cần tuân thủ đầy đủ các quy định nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình 

giao nhận và thông quan hàng hóa 

1.3.1.1.  Luật Thương mại Việt Nam 

Luật Thương mại 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động 

thương mại, trong đó có dịch vụ giao nhận hàng hóa. Theo Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thương mại(nguồn: Luật Thương mại 2005), số 

36/2005/QH11, ban hành ngày 14/06/2005 [3], quy định dịch vụ giao nhận được xem là 

một hoạt động thương mại, trong đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện một hoặc nhiều 

công việc nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, làm thủ tục hải quan và giao hàng theo ủy 

thác của khách hàng.  

Luật cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hoạt động 

giao nhận: 

- Bên giao nhận có nghĩa vụ thực hiện đúng thỏa thuận, đảm bảo an toàn hàng hóa 

trong suốt quá trình vận chuyển. 

- Bên thuê dịch vụ phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và chứng từ liên quan 

đến hàng hóa. 
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- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đặt ra trong trường hợp xảy ra mất mát, 

hư hỏng hàng hóa do lỗi của bên giao nhận. 

Ngoài ra, Luật Thương mại còn quy định về hợp đồng dịch vụ, điều kiện miễn 

trách nhiệm và nguyên tắc giải quyết tranh chấp, góp phần tạo hành lang pháp lý rõ ràng 

cho hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu. 

1.3.1.2. Quy định về xuất khẩu hàng hóa 

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tại Việt Nam được điều chỉnh bởi nhiều văn bản 

pháp luật nhằm đảm bảo quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

tham gia thương mại quốc tế. Luật Thương mại 2005 quy định nguyên tắc chung về hoạt 

động mua bán hàng hóa quốc tế, trong đó xuất khẩu được hiểu là việc đưa hàng hóa ra 

khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc vào khu vực hải quan riêng. Bên cạnh đó, Luật Quản lý 

ngoại thương 2017 quy định cụ thể về quản lý hoạt động xuất khẩu, bao gồm: 

- Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu.  

- Hàng hóa xuất khẩu có điều kiện. 

- Hàng hóa xuất khẩu thông thường. 

Ngoài ra, Luật Hải quan 2014 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo hải quan điện tử, nộp đầy đủ chứng 

từ và chỉ được xuất khẩu hàng hóa sau khi hoàn tất thủ tục thông quan. Các văn bản 

hướng dẫn như: 

- Nghị định 69/2018/NĐ – CP. 

- Thông tư 38/2015/TT – BTC. 

Đối với hàng lẻ container (LCL), do đặc thù gom hàng từ nhiều chủ hàng, doanh 

nghiệp giao nhận cần đảm bảo việc chuẩn bị chứng từ đầy đủ, khai báo chính xác nhằm 

tránh sai sót trong quá trình thông quan và vận chuyển quốc tế. 

1.3.1.3. Quy định về vận tải biển và chứng từ vận tải 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015: quy định về hợp đồng vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển, quyền và nghĩa vụ của người vận chuyển cũng như trách nhiệm 

đối với mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa. Trong hoạt động xuất khẩu hàng LCL 

thường sử dụng hai loại vận đơn:  
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• House Bill of Lading (HBL): do forwarder phát hành cho chủ hàng 

• Master Bill of Lading (MBL): do hãng tàu phát hành cho forwarder.  

Hai loại vận đơn này là chứng từ quan trọng dùng để nhận hàng, khai báo hải quan và 

thanh toán quốc tế. 

- Quy định về đóng gói và hun trùng hàng hóa: do hàng LCL được đóng ghép với 

nhiều lô hàng khác nên doanh nghiệp phải đảm bảo bao bì chắc chắn, có ký mã 

hiệu rõ ràng và không ảnh hưởng đến hàng hóa khác trong container. Đối với 

pallet gỗ hoặc kiện gỗ xuất khẩu sang Mỹ phải tuân thủ tiêu chuẩn hun trùng 

ISPM 15 nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan sinh vật gây hại. Nếu không đáp ứng 

yêu cầu, hàng hóa có thể bị từ chối nhập khẩu hoặc buộc tái xuất.  

1.3.1.4. Quy định kiểm tra chuyên ngành đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ 

Một số mặt hàng khi nhập khẩu vào Mỹ phải chịu sự quản lý của các cơ quan chuyên 

ngành: 

- FDA (Food and Drug Administration): quản lý thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm 

và thực phẩm chức năng. Doanh nghiệp phải đăng ký FDA và khai báo Prior 

Notice đối với thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ [4].  

- USDA (United States Department of Agriculture): quản lý nông sản, thực vật và 

hàng hóa có nguồn gốc hữu cơ. Doanh nghiệp phải có giấy kiểm dịch thực vật và 

chứng nhận chất lượng theo quy định [5].  

- FCC (Federal Communications Commission): quản lý thiết bị điện tử và viễn 

thông. Hàng hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận hợp quy 

trước khi nhập khẩu vào Mỹ [6].  

Có thể thấy rằng hoạt động xuất khẩu hàng lẻ bằng đường biển sang thị trường 

Mỹ chịu sự quản lý chặt chẽ của nhiều hệ thống pháp lý khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp 

cần thường xuyên cập nhật quy định mới, nâng cao năng lực xử lý chứng từ và phối hợp 

chặt chẽ với hãng tàu, forwarder cũng như khách hàng nhằm đảm bảo quá trình giao 

nhận diễn ra thuận lợi, đúng quy định và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics quốc tế. 
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1.3.2. Hệ thống chứng từ 

1.3.2.1. Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Hóa đơn thương mại là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là yêu cầu của 

người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn. Trong hóa đơn phải nêu 

được đặc điểm của hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, 

phương thức thanh toán, phương tiện vận tải... 

Hóa đơn thường được lập làm nhiều bản, để dùng trong nhiều việc khác nhau: 

xuất trình cho ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính chi 

phí bảo hiểm, cho hải quan để tính thuế... 

1.3.2.2. Vận đơn đường biển (Bill of Lading) 

Vận đơn đường biển là chứng từ do người vận chuyển hoặc hãng tàu phát hành 

cho người gửi hàng nhằm xác nhận đã tiếp nhận hàng hóa để vận chuyển bằng đường 

biển. Nội dung của B/L thường bao gồm thông tin về người gửi, người nhận, tên tàu, 

cảng xếp/dỡ hàng, tên hàng, số lượng, trọng lượng, cước phí và ngày phát hành vận đơn. 

B/L có ba chức năng chính: 

-  Là biên lai xác nhận người vận tải đã nhận hàng. 

- Là bằng chứng của hợp đồng vận tải đường biển. 

- Là chứng từ sở hữu hàng hóa, cho phép chuyển nhượng quyền nhận hàng. 

Vận đơn thường được phát hành thành nhiều bản gốc (Original) và bản sao 

(Copy). Chỉ bản gốc mới có giá trị pháp lý để nhận hàng tại cảng đích. 

1.3.2.3. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) 

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm 

quyền (thường là đại diện Bộ công thương hoặc phòng Thương mại và công nghiệp Việt 

Nam) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hóa. Về vấn đề giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng được điều chỉnh bởi 3 văn bản pháp lý. 

- Luật thương mại Việt Nam ban hành 2005. 

- Nghị định 19/2006/NĐCP ngày 20/02/2006 của Chính phủ về chi tiết thi hành 

Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa. 

- Quyết định số 12-2007-QĐ-BTM ngày 31/05/2007 
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Nội dung của C/O bao gồm: tên và địa chỉ của người mua, tên và địa chỉ của 

người bán, tên hàng, số lượng, ký mã hiệu, lời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc 

khai thác hàng, xuất nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

1.3.2.4. Phiếu đóng gói (Packing List) 

Phiếu đóng gói (Packing List) là chứng từ hàng hóa liệt kê tất cả những mặt hàng, 

loại hàng được đóng gói trong từng kiện hàng (thùng hàng, container...) và toàn bộ lô 

hàng được giao. Phiếu đóng gói do người sản xuất/xuất khẩu lập ra khi đóng gói hàng 

hóa. Phiếu thường được lập thành 3 bản. 

Nội dung Phiếu đóng gói: 

- Tên người bán; 

- Tên người mua; 

- Số hiệu của hóa đơn; 

- Số thứ tự của kiện hàng; 

- Cách thức đóng gói; 

- Loại hàng, số lượng hàng đóng trong từng kiện hàng, trọng lượng tịnh, trọng 

lượng cả bì 

Packing List là căn cứ để cơ quan hải quan, hãng tàu và người nhận hàng kiểm 

tra, đối chiếu số lượng và quy cách đóng gói của hàng hóa trong quá trình vận chuyển 

và giao nhận quốc tế. 

1.3.2.5. Tờ khai hải quan 

Là tờ khai báo của chủ hàng cho cơ quan hải quan có liên quan về số hàng của 

mình nhằm thực hiện các thủ tục hải quan khi muốn chuyên chở hàng hóa vượt qua biên 

giới một quốc gia. Tác dụng của các tờ khai là làm cơ sở để cơ quan hải quan tiến hành 

kiểm tra giấy tờ và hàng hóa thực tế khi hàng hóa này đi ngang qua biên giới quốc gia. 

Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng phải đính kèm tờ khai hải quan các giấy tờ cần thiết 

khác như phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, hóa đơn,…. [7] 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng lẻ bằng đường 

biển, đặc biệt là quy trình giao nhận hàng xuất khẩu đi Mỹ. Nội dung chương đã làm rõ 

khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ giao nhận hàng lẻ (LCL) trong hoạt động 

thương mại quốc tế, đồng thời phân tích các chủ thể tham gia và quy trình thực hiện giao 

nhận hàng hóa bằng đường biển. 

Bên cạnh đó, chương cũng hệ thống hóa các quy định pháp lý liên quan đến thủ 

tục hải quan, quản lý hàng hóa xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành và quản lý rủi ro trong 

hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời, các chứng từ quan trọng trong giao nhận hàng 

lẻ bằng đường biển như Commercial Invoice, Bill of Lading, Packing List, C/O và tờ 

khai hải quan cũng được trình bày nhằm làm rõ vai trò của từng loại chứng từ trong quá 

trình vận chuyển và thông quan hàng hóa. 

Những cơ sở lý luận và pháp lý được trình bày trong chương là nền tảng quan 

trọng để phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường biển 

đi Mỹ tại doanh nghiệp ở các chương tiếp theo 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ (LCL) 

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ĐI MỸ TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TH LOGISTICS 

2.1. Khái quát về Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

2.1.1. Lịch sử hình thành công ty 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TH LOGISTICS.   

Tên Tiếng Anh: TH LOGISTICS TRANSPORT COMPANY LIMITED   

Tên viết tắt: TH LOGISTICS TRANSPORT CO., LTD   

Mã số thuế: 0317919106   

Giám đốc: Nguyễn Viết Hải   

Địa chỉ: B124/19 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam.   

Điện thoại: 0779.279.579   

Email: th.logistics.sale@gmail.com   

Website: https://www.thlog.com.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554614450904 

Logo công ty TH Logistics 

 

 

    (Nguồn: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics) 

Hình 2.1. Logo Công Ty TNHH Vận Tải TH Logistics. 

TH Logistics chính thức hoạt động vào ngày 06/07/2023 sau nhiều năm ấp ủ của 

giám đốc cùng toàn thể nhân viên của công ty, dưới sự quản lý của Chi cục Thuế Quận 

Tân Bình. Là một doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực bán buôn 

mailto:th.logistics.sale@gmail.com
https://www.thlog.com.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61554614450904
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chuyên doanh, TH Logistics nhanh chóng khẳng định vị thế của mình bằng sự chuyên 

nghiệp, hiệu quả và đổi mới không ngừng.  

 Với tầm nhìn trở thành trung tâm dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng quốc tế 

hàng đầu, công ty không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, ứng dụng công nghệ hiện 

đại và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến các giải pháp tối ưu cho khách hàng. 

Đầu năm 2024, TH Logistics đã chính thức thành lập văn phòng đại diện tại phường 

Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng 

thị trường khu vực miền Trung và tăng cường khả năng kết nối logistics trong nước và 

quốc tế.   

 Với năm giá trị cốt lõi: trách nhiệm xã hội, đơn giản, hiệu quả, an toàn và chuyên 

nghiệp, TH Logistics đã xây dựng được tôn chỉ hoạt động của riêng mình. Đây chính là 

kim chỉ nam giúp công ty phát triển bền vững, không chỉ trong việc cung cấp dịch vụ 

mà còn trong sứ mệnh hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu một cách 

dễ dàng và an toàn. TH Logistics cam kết đơn giản hóa các thủ tục giao nhận hàng hóa 

quốc tế, tối ưu hóa dịch vụ hậu cần để mang lại giải pháp tiết kiệm, đồng thời cập nhật 

liên tục các thông tin xuất nhập khẩu và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao 

trải nghiệm khách hàng. Công ty cũng chủ động thiết lập mạng lưới đại lý toàn cầu bằng 

cách tham gia vào các tổ chức giao nhận vận tải quốc tế như JCTrans, mở rộng quy mô 

hoạt động không chỉ trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế.   

 Với mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần hàng đầu tại Việt Nam, TH 

Logistics không ngừng đầu tư vào phương tiện vận tải, kho bãi và phát triển hệ thống 

văn phòng trên cả nước, từng bước mở rộng ra khu vực châu Á và thế giới [8]. 

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 

Tầm nhìn: 

Không ngừng cải tiến để trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics và nhà đổi mới 

chuỗi cung ứng bền vững, uy tín tại Việt Nam. 

Sứ mệnh:  

 Công Ty TNHH Vận tải TH Logistics mang trong mình sứ mệnh cung cấp các 

giải pháp logistics giúp Khách hàng xuất nhập khẩu dễ dàng, hiệu quả và an toàn:   

- Đơn giản hóa dịch vụ xuất nhập khẩu trong giao nhận hàng hóa quốc tế.   

- Tối ưu dịch vụ hậu cần để mang đến cho Khách hàng các giải pháp tiết kiệm.  
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- Xây dựng giải pháp bằng những sự đổi mới trong việc cập nhật tin tức xuất nhập 

khẩu, ứng dụng công nghệ thông tin.   

- Thiết lập mạng lưới đại lý toàn cầu, thông qua việc gia nhập các tổ chức giao 

nhận vận tải quốc tế, cụ thể như JCTrans.   

- Trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần của Việt Nam, bằng việc đầu tư phương 

tiện vận tải, kho bãi chứa hàng, phát triển hệ thống văn phòng tại Việt Nam và 

mở rộng ra khu vực và thế giới.   

Giá trị cốt lõi: 

 TH Logistics xác định các giá trị cốt lõi làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh 

và phát triển bền vững. Công ty đề cao tính linh hoạt, sáng tạo trong cung cấp giải pháp 

logistics và chất lượng dịch vụ gắn liền với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 

lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời chú trọng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu 

kinh nghiệm nhằm xây dựng uy tín lâu dài [8]. 

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.1. Lĩnh vực và dịch vụ kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

Lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ cung cấp 

 

 

Vận chuyển hàng hoá bằng 

đường biển 

Dịch vụ vận chuyển hàng tiểu ngạch, chính ngạch 

Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói 

Dịch vụ mua hộ hàng Quốc tế 

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 

Dịch vụ hải quan 

 

Vận chuyển hàng hoá bằng 

đường hàng không 

Dịch vụ vận chuyển hàng tiểu ngạch 

Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói 

Dịch vụ mua hộ Quốc tế 

Dịch vụ hải quan 

 

Vận chuyển đườg bộ 

Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng 

Dịch vụ vận chuyển trọn gói 

Dịch vụ mua hộ  

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ Phòng kinh doanh) 
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2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

2.1.4.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics) 

Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

2.1.4.2. Chức năng của từng bộ phận 

Công ty TNHH Vận tải TH Logistics là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực logistics với quy mô vừa và định hướng phát triển ổn định. Hiện nay, Công ty do 

Ông Nguyễn Viết Hải đảm nhiệm vai trò Giám đốc - người giữ vai trò trung tâm trong 

việc xây dựng chiến lược phát triển, điều hành hoạt động kinh doanh và kiểm soát tổng 

thể các bộ phận trong toàn công ty. Cơ cấu tổ chức của Công ty  được xây dựng theo 

hướng tinh gọn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng 

phòng ban, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát huy hiệu quả trong hoạt động 

vận hành.  

Công ty hiện có ba phòng ban chức năng chính, bao gồm: Phòng Hành chính, 

Phòng Kinh doanh và Phòng Tài chính - Kế toán. Mỗi phòng ban đảm nhận một vai trò 

cụ thể trong bộ máy hoạt động, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với nhau nhằm phục vụ 

mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.   
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Đứng đầu công ty là Giám đốc - người chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược 

phát triển dài hạn, quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, đối ngoại và các hoạt 

động kinh doanh trọng yếu.  

❖ Phòng Hành chính 

Phòng Hành chính có chức năng tham mưu và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công 

tác tổ chức, quản lý nhân sự và điều hành hoạt động nội bộ của công ty. Bộ phận này 

chịu trách nhiệm tuyển dụng, bố trí lao động phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh 

nghiệp; thực hiện các chế độ chính sách, bảo hiểm và quyền lợi cho người lao động.  

Ngoài ra, phòng Hành chính còn đảm nhận công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, quản 

lý tài sản và cơ sở vật chất của công ty. Đồng thời, đây cũng là bộ phận hỗ trợ truyền 

đạt thông tin giữa các phòng ban nhằm đảm bảo hoạt động nội bộ được thực hiện hiệu 

quả và đúng quy định. 

❖ Phòng Kinh doanh  

Là bộ phận trực tiếp tạo ra doanh thu cho công ty, có chức năng tìm kiếm khách 

hàng, phát triển thị trường và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. 

Đồng thời, phòng còn phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo quá trình giao 

nhận hàng hóa diễn ra đúng tiến độ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- Bộ phận Sales: 

+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng. 

+ Giới thiệu, tư vấn các dịch vụ logistics và giao nhận vận tải của công ty. 

+ Lập báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng. 

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai lô hàng. 

+ Chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.  

- Bộ phận Chứng từ: 

+ Kiểm tra, chuẩn bị và quản lý các chứng từ xuất nhập khẩu. 

+ Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ giao nhận hàng hóa. 

+ Liên hệ với hãng tàu, hãng bay, đại lý nước ngoài và các đối tác logistics. 

+ Theo dõi lịch trình vận chuyển và cập nhật thông tin cho khách hàng.. 
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- Bộ phận Hiện trường: 

+ Thực hiện giao nhận hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không và kho bãi. 

+ Làm thủ tục hải quan, kiểm hóa và hỗ trợ thông quan hàng hóa. 

+ Kiểm tra tình trạng hàng hóa trong quá trình giao nhận. 

❖ Phòng Tài chính – Kế toán: 

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động 

tài chính của công ty, góp phần đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định 

và hiệu quả. Bộ phận này chịu trách nhiệm theo dõi tình hình thu – chi, hạch toán doanh 

thu và chi phí, đồng thời cung cấp các thông tin tài chính cần thiết phục vụ cho công tác 

quản lý và điều hành của Ban Giám đốc. 

+ Theo dõi và quản lý các khoản thu – chi của Công ty 

+ Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế định kỳ theo quy định. 

+ Phân tích tình hình tài chính và tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây 

dựng kế hoạch tài chính. 

+ Kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn vốn và chi phí hoạt động. 

+ Đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong công tác kế toán và tài chính của 

doanh nghiệp.  

Tổng thể, mô hình tổ chức của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics tuy không 

quá phức tạp nhưng lại phát huy tốt tính chuyên môn hóa và tinh gọn trong quản lý. Nhờ 

vào sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các bộ phận có thể hoạt động độc lập nhưng vẫn 

phối hợp hiệu quả, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ logistics và nâng cao sự hài lòng 

của khách hàng - yếu tố then chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp trong môi trường 

cạnh tranh hiện nay.   

2.1.5. Nguồn lực tại Công ty  

2.1.5.1. Cơ sở vật chất 

 Về cơ sở vật chất, Công ty TNHH Vận tải TH Logistics được trang bị tương đối 

đầy đủ nhằm phục vụ cho hoạt động giao nhận và vận tải hàng hóa. Công ty có kho hàng 

riêng phục vụ cho hoạt động gom hàng xuất khẩu, đặc biệt là tuyến vận chuyển đi Mỹ. 
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Việc sở hữu kho riêng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình lưu trữ, phân 

loại và kiểm soát hàng hóa trước khi xuất đi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả vận hành 

và đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng. 

 Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu phương tiện vận tải nội địa như xe tải phục vụ 

cho hoạt động lấy hàng và giao hàng. Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong 

quá trình vận chuyển, giảm chi phí thuê ngoài và nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động 

giao nhận hàng hóa. 

 Ngoài hệ thống kho bãi và phương tiện vận tải, công ty còn được trang bị các 

thiết bị văn phòng cơ bản như bàn làm việc, điện thoại, máy in và các thiết bị hỗ trợ 

nghiệp vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc hằng ngày của nhân viên. Các bộ phận 

trong công ty được kết nối và phối hợp với nhau trong quá trình tiếp nhận, xử lý và theo 

dõi đơn hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

 Tuy nhiên, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ của công ty vẫn còn một số 

hạn chế nhất định. Hiện nay, chưa có đầy đủ máy tính riêng cho tất cả nhân viên và công 

ty vẫn chưa triển khai phần mềm quản lý đơn hàng chuyên biệt. Phần lớn các nghiệp vụ 

vẫn được xử lý thủ công hoặc thông qua thiết bị cá nhân, điều này phần nào ảnh hưởng 

đến tính chuyên nghiệp, hiệu quả làm việc cũng như khả năng quản lý và lưu trữ dữ liệu 

khách hàng, đơn hàng trong quá trình hoạt động. 

Bảng 2.2. Cơ sở vật chất của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

Tên cơ sở vật chất/ Phương tiện  Số 

lượng 

Mục đích 

Xe tải vận chuyển nội đia 1 Lấy hàng, giao hàng nội địa 

Kho 1 Lưu trữ, phân loại, gom hàng lẻ xuất 

khẩu đảm bảo tiến độ giao hàng 

Văn phòng làm việc (Đà Nẵng, 

HCM)  

2 Tìm kiếm khách hàng, tư vấn dịch vụ, 

tiếp nhận đơn hàng 

Bàn làm việc 7 Phục vụ công việc hằng ngày của nhân 

viên 

Máy in 2 In chứng từ, hợp đồng và hồ sơ đơn hàng 

Phần mềm ECUS5VNACCS 1 Phần mền khai báo hải quan điện tử, 

giúo công ty thực hiện các thủ tục hải 

quan một cách hiệu quả và nhanh chóng 

(Nguồn: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics) 
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2.1.5.2. Nguồn nhân lực 

Bảng 2.3. Bảng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

Chỉ tiêu Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

So sánh 

2024/2023 

So sánh 

2025/2024 

+/- % +/- % 

Tổng lao động 17 19 20 +2 +11,76 +1 +5,26 

1. Theo trình độ 

Đại học, trên đại học 10 11 12 +1 +10,00 +1 +9,09 

Cao đẳng 5 6 6 +1 +20,00 0 0 

Lao động phổ thông 2 2 2 0 0 0 0 

2. Theo giới tính 

Nam 9 10 10 +1 +11,11 0 0 

Nữ 8 9 10 +1 +12,50 +1 +11,11 

3. Theo độ tuổi lao động 

Dưới 25 tuổi 5 6 7 +1 +20,00 +1 +16,67 

Từ 25 đến 35 tuổi 9 11 11 +2 +22,22 0 0 

Trên 35 tuổi 3 2 2 -1 -33,33 0 0 

(Nguồn: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics) 

 Qua bảng số liệu về nguồn nhân lực của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

giai đoạn 2023–2025 có thể thấy quy mô lao động của công ty có xu hướng tăng qua 

các năm. Tổng số lao động tăng từ 17 người năm 2023 lên 19 người năm 2024 và đạt 

20 người vào năm 2025. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đang dần 

mở rộng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng và bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc 

ngày càng cao. 

 Xét theo trình độ chuyên môn, lao động có trình độ đại học và trên đại học chiếm 

tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nhân sự của công ty và tăng đều qua từng năm, từ 10 

người năm 2023 lên 12 người năm 2025. Điều này phản ánh công ty chú trọng tuyển 

dụng nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động giao nhận và vận tải quốc tế. Lao động trình độ cao đẳng tăng nhẹ và duy trì 

ổn định ở mức 6 người trong năm 2024 và 2025, trong khi lao động phổ thông không có 

nhiều biến động. 

 Về cơ cấu giới tính, số lượng lao động nam và nữ tương đối cân đối. Lao động 

nam tăng từ 9 người lên 10 người và giữ ổn định đến năm 2025, trong khi lao động nữ 
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tăng đều qua các năm, từ 8 người năm 2023 lên 10 người năm 2025. Điều này cho thấy 

công ty có sự phân bổ lao động phù hợp với tính chất công việc trong ngành logistics. 

 Xét theo độ tuổi lao động, nhóm lao động từ 25 đến 35 tuổi chiếm tỷ trọng lớn 

nhất trong tổng số nhân sự của công ty. Đây là nhóm lao động trẻ, có kinh nghiệm và 

khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc năng động. Bên cạnh đó, số lượng lao 

động dưới 25 tuổi cũng tăng qua các năm, thể hiện công ty đang chú trọng trẻ hóa nguồn 

nhân lực. Trong khi đó, lao động trên 35 tuổi giảm nhẹ và duy trì ổn định trong giai đoạn 

2024–2025. 

2.1.5.3. Nguồn lực tài chính  

Bảng 2.4. Cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

(ĐVT: Tỷ đồng/%) 

STT Chỉ tiêu Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

So sánh 

2024/2023 

(%) 

So sánh 

2025/2024 

(%) 

1 Doanh thu hoạt động 

chính 

1,083 3,608 6,106 +233,15% +69,24% 

2 Doanh thu tài chính 0,007 0,013 0,016 +85,71% +23,08% 

3 Chi phí tài chính 0,016 0,045 0,046 +181,25% +2,22% 

4 Chi phí quản lý kinh 

doanh 

0,087 0,252 0,370 +189,66% +46,83% 

5 LN thuần (5=1+2-3-4) 0,987 3,324 5,706 +236,78% +71,66% 

6 LN khác  0,001 0,004 0,004 +300% +0% 

7 Tổng LN kế toán 

trước thuế 
0,988 3,328 5,710 +236,84% +71,57% 

8 Thuế TNDN (20%) 0,198 0,666 1,142 +236,36% +71,47% 

9 LN sau thuế TNDN 0,790 2,662 4,568 +236,96% +71,60% 

 (Nguồn: Phòng kế toán) 

 Nhìn chung, trong giai đoạn 2023–2025, tình hình hoạt động kinh doanh của 

TH Logistics có xu hướng tăng trưởng tích cực và tương đối ổn định. Doanh thu hoạt 

động chính của công ty tăng liên tục qua các năm, từ 1,083 tỷ đồng năm 2023 lên 3,608 

tỷ đồng năm 2024 và đạt 6,106 tỷ đồng vào năm 2025. Cụ thể, doanh thu năm 2024 tăng 
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233,15% so với năm 2023 và tiếp tục tăng 69,24% vào năm 2025 so với năm 2024. Điều 

này cho thấy công ty đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả 

khai thác khách hàng và phát triển dịch vụ giao nhận vận tải. 

 Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng nhẹ qua các năm, từ 0,007 tỷ đồng 

năm 2023 lên 0,013 tỷ đồng năm 2024 và đạt 0,016 tỷ đồng năm 2025. Tuy nhiên, cùng 

với sự mở rộng hoạt động kinh doanh, chi phí tài chính và chi phí quản lý kinh doanh 

của công ty cũng có xu hướng gia tăng. Cụ thể, chi phí tài chính tăng từ 0,016 tỷ đồng 

năm 2023 lên 0,046 tỷ đồng năm 2025, trong khi chi phí quản lý kinh doanh tăng từ 

0,087 tỷ đồng lên 0,370 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp mở rộng hoạt 

động, làm phát sinh thêm các chi phí về vận hành, nhân sự và quản lý. 

 Mặc dù chi phí tăng, lợi nhuận của công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 0,987 tỷ đồng năm 2023 lên 3,324 tỷ 

đồng năm 2024 và đạt 5,706 tỷ đồng năm 2025, tương ứng tăng 236,78% vào năm 2024 

và tăng 71,66% vào năm 2025. Đồng thời, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận 

sau thuế cũng tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế tăng từ 0,790 tỷ đồng 

năm 2023 lên 2,662 tỷ đồng năm 2024 và đạt 4,568 tỷ đồng vào năm 2025. 

 Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn tốc độ tăng chi 

phí cho thấy TH Logistics đang hoạt động tương đối hiệu quả, có khả năng kiểm soát 

chi phí và duy trì tình hình tài chính ổn định. Đây là cơ sở thuận lợi để công ty tiếp tục 

mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty THNN Vận tải TH 

Logistics 

2.2.1. Phân tích các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu doanh thu, đối thủ cạnh tranh, 

khách hàng 

2.2.1.1. Về lĩnh vực Kinh doanh 

Công ty TNHH Vận tải TH Logistics là đơn vị cung cấp giải pháp logistics toàn 

diện, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế và nội địa với các dịch vụ đa 

dạng. Công ty sở hữu mạng lưới đối tác và đại lý trên toàn cầu, cam kết mang đến dịch 

vụ chất lượng cao, tối ưu hóa chi phí, đảm bảo thời gian giao hàng chính xác và giúp 

khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh  
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Vận chuyển đường biển   

  TH Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển chuyên nghiệp với hai 

hình thức chính: nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL). Công ty hợp tác với các 

hãng tàu lớn, khai thác tuyến vận chuyển từ Việt Nam đi các thị trường trọng điểm như 

Mỹ, Canada, Úc, châu Âu và Châu Á với chi phí cạnh tranh.   Dịch vụ vận chuyển đường 

biển của TH Logistics phù hợp với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần vận chuyển 

khối lượng lớn hàng hóa, từ hàng tiêu dùng, thiết bị công nghiệp đến nguyên liệu thô. 

Công ty không chỉ đảm bảo an toàn cho hàng hóa mà còn cung cấp giải pháp tối ưu về 

thời gian và chi phí vận chuyển. Ngoài ra, hệ thống theo dõi hiện đại giúp khách hàng 

dễ dàng kiểm tra tình trạng hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. 

Vận chuyển hàng không    

Dành cho các doanh nghiệp cần giao nhận hàng hóa nhanh chóng, dịch vụ vận 

chuyển hàng không của TH Logistics mang lại sự linh hoạt cao, đảm bảo thời gian vận 

chuyển rút ngắn, phù hợp với hàng hóa có giá trị cao hoặc cần giao ngay. Công ty có 

mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều hãng hàng không lớn, cung cấp các tuyến bay 

trực tiếp từ Việt Nam đến các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.    

Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho các ngành hàng như dược phẩm, thiết bị y tế, 

thời trang, hàng tiêu dùng cao cấp và các mặt hàng điện tử. TH Logistics không chỉ hỗ 

trợ vận chuyển mà còn cung cấp dịch vụ đóng gói an toàn, kiểm tra chất lượng và xử lý 

thủ tục hải quan nhanh chóng, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong quá trình xuất 

nhập khẩu.  

Vận chuyển đường bộ   

Nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng, TH Logistics cung cấp dịch vụ vận chuyển 

đường bộ linh hoạt, đảm bảo kết nối hiệu quả giữa các cảng biển, sân bay và điểm giao 

nhận trong nước. Công ty sở hữu và hợp tác với các đội xe chuyên dụng như xe rơ moóc, 

xe container, xe tải nặng và xe đầu kéo, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển hàng hóa của 

khách hàng. Dịch vụ này hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại, sản xuất và phân phối 

với nhu cầu giao nhận nhanh chóng trong phạm vi nội địa. Ngoài ra, TH Logistics cũng 

cung cấp giải pháp vận tải xuyên biên giới, đặc biệt là tuyến Việt Nam – Mỹ, Úc, Canada, 

giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động thương mại khu vực.  
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Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói    

Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao, TH Logistics cung cấp giải pháp 

xuất nhập khẩu toàn diện, bao gồm: vận tải nội địa, xử lý chứng từ, hoàn thiện thủ tục 

hải quan, và vận chuyển quốc tế qua đường biển hoặc hàng không. Công ty giúp doanh 

nghiệp tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách cung cấp dịch vụ đồng bộ, giảm thiểu thời 

gian và chi phí cho từng khâu trong quá trình xuất nhập khẩu. Dịch vụ này phù hợp với 

các công ty có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất hoặc xuất khẩu thành phẩm 

ra thị trường nước ngoài nhưng không muốn mất thời gian xử lý các thủ tục phức tạp. 

2.2.1.2. Cơ cấu doanh thu 

Bảng 2.5. Cơ cấu lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

(Đvt: Tỷ đồng/%) 

Lĩnh vực 

kinh 

doanh 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Doanh 

thu (Tỷ 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh 

thu (Tỷ 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh 

thu (Tỷ 

đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

Vận tải 

Biển  

0,620 57,3 2,050 56,8 3,462 56,7 

Vận tải 

hàng 

không 

0,220 20,3 0,722 20,0 1,227 20,1 

Vận tải nội 

địa 

0,130 12,0 0,411 11,4 0,696 11,4 

Kho bãi và 

đóng gói 

0,080 7,4 0,260 7,2 0,427 7,0 

Dịch vụ 

khác 

0,033 3,0 0,165 4,6 0,294 4,8 

Tổng cộng 1,083 100 3,608 100 6,106 100 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Qua bảng số liệu có thể thấy cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics trong giai đoạn 2023–2025 có sự tăng trưởng ổn định ở hầu hết các lĩnh vực 

kinh doanh. Trong đó, vận tải biển luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu 

của công ty, lần lượt đạt 57,3% năm 2023, 56,8% năm 2024 và 56,7% năm 2025. Điều 
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này cho thấy vận tải biển vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ lực, đóng vai trò quan trọng 

trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ giao nhận hàng lẻ 

bằng đường biển. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải hàng không cũng duy trì tỷ trọng tương đối ổn định, 

dao động từ 20,0% đến 20,3%, cho thấy công ty đang từng bước đa dạng hóa dịch vụ 

vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Doanh thu từ vận tải 

nội địa và dịch vụ kho bãi, đóng gói cũng có xu hướng tăng qua các năm, góp phần hỗ 

trợ hiệu quả cho hoạt động logistics tổng thể của công ty. 

Ngoài ra, nhóm dịch vụ khác tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có xu hướng tăng nhẹ 

từ 3,0% năm 2023 lên 4,8% năm 2025, phản ánh sự mở rộng thêm các dịch vụ hỗ trợ và 

gia tăng giá trị cho khách hàng. 

Nhìn chung, cơ cấu doanh thu của TH Logistics tương đối hợp lý và có sự chuyển 

dịch theo hướng tích cực. Việc duy trì tỷ trọng lớn ở lĩnh vực vận tải biển đồng thời mở 

rộng các dịch vụ hỗ trợ cho thấy công ty đang phát triển theo hướng đa dạng hóa dịch 

vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững 

trong tương lai. 

2.2.1.3. Thị trường 

Thị trường vận chuyển hàng lẻ (LCL) bằng đường biển sang Mỹ có quy mô lớn 

và tiềm năng tăng trưởng ổn định do Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu hàng 

hóa lớn nhất thế giới. Nhu cầu xuất khẩu từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng 

tăng, khiến dịch vụ LCL trở nên phù hợp vì giúp tiết kiệm chi phí và linh hoạt về khối 

lượng hàng. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới cũng 

góp phần thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng lẻ. 

Tuy nhiên, thị trường này có mức độ cạnh tranh rất cao với sự tham gia của nhiều 

hãng tàu và doanh nghiệp logistics quốc tế, dẫn đến áp lực lớn về giá cước và chất lượng 

dịch vụ. Ngoài ra, các yêu cầu về thủ tục hải quan, thời gian vận chuyển dài và tiêu 

chuẩn hàng hóa nghiêm ngặt cũng là những thách thức đáng kể. 

Nhìn chung, đây là thị trường tiềm năng nhưng đòi hỏi doanh nghiệp phải có 

năng lực vận hành tốt, mạng lưới đối tác rộng và khả năng tối ưu chi phí để duy trì và 

phát triển bền vững. 



33 

 

2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh  

Trong lĩnh vực vận chuyển hàng lẻ (LCL) tuyến Việt Nam – Mỹ, TH Logistics 

chịu sự cạnh tranh từ nhiều nhóm đối thủ khác nhau. Trước hết là các tập đoàn logistics 

quốc tế lớn như DHL, UPS, Kuehne + Nagel, Maersk… có lợi thế về mạng lưới toàn 

cầu, công nghệ hiện đại và uy tín cao.  

Bên cạnh đó là các doanh nghiệp logistics trong nước như, GHTK, GHN Bee 

Logistics, Viettel Post và nhiều forwarder vừa và nhỏ, có lợi thế về giá cả linh hoạt và 

hiểu thị trường nội địa. Ngoài ra, các đại lý gom hàng chuyên tuyến Mỹ cũng là đối thủ 

trực tiếp trong phân khúc LCL nhờ khả năng gom hàng tốt và dịch vụ door-to-door.  

Nhìn chung, mức độ cạnh tranh trên thị trường này rất cao, chủ yếu tập trung vào 

giá cước, thời gian vận chuyển và chất lượng dịch vụ, đòi hỏi doanh nghiệp phải không 

ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. 

2.2.1.5. Khách hàng 

Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng lẻ (LCL) sang Mỹ của công ty chủ 

yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân chiếm tỷ 

trọng cao. Đối với phân khúc cá nhân, nhu cầu thường tập trung vào việc gửi hàng định 

cư, quà tặng gia đình hoặc kinh doanh nhỏ lẻ với khối lượng ít và tần suất không đều. 

Nhóm khách hàng này có đặc điểm chung là thiếu kinh nghiệm về thủ tục xuất nhập 

khẩu, do đó họ đòi hỏi rất cao về sự tư vấn tận tình, dịch vụ trọn gói từ khâu đóng gói 

đến khai báo hải quan, cùng một mức giá cước hợp lý, minh bạch. 

Tuy nhiên, sự gia tăng của nhóm khách hàng cá nhân cũng mang lại áp lực lớn 

cho công ty trong việc quản lý và gom hàng, do hàng hóa đa dạng chủng loại và dễ gặp 

rủi ro về tính pháp lý khi kiểm tra an ninh tại Mỹ (như các tiêu chuẩn FDA, ISF). Bên 

cạnh đó, áp lực cạnh tranh gay gắt từ thị trường buộc công ty phải liên tục tối ưu quy 

trình để vừa giữ chân tệp khách hàng cá nhân nhạy cảm về giá, vừa đảm bảo thời gian 

vận chuyển ổn định.  

Nhìn chung, việc chiếm tỷ trọng cao của khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ là cơ hội lớn để công ty khai thác thị trường ngách, vừa đòi hỏi doanh nghiệp 

phải nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng và linh hoạt trong khâu vận hành để phát 

triển bền vững. 
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2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023 – 2025 

Bảng 2.6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics giai đoạn 2023 – 2025 

(ĐVT: Tỷ đồng/%) 

STT Chỉ tiêu Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

2024/2023 2025/2024 

1 Tổng doanh thu 1,090 3,621 6,122 +232,20% +69,07% 

2 Tổng chi phí 0,103 0,297 0,416 +188,35% +40,07% 

3 Lợi nhuận trước 

thuế 

0,988 3,328 5,710 +236,84% +71,57% 

4 Thuế TNDN 

phải nộp (20%) 

0,198 0,666 1,142 +236,36% +71,47% 

5 Lợi nhuận sau 

thuế 

0,790 2,662 4,568 +236,96% +71,60% 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Qua bảng số liệu có thể thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH 

Vận tải TH Logistics trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng trưởng tích cực và 

ổn định qua các năm. 

Trước hết, tổng doanh thu của công ty tăng mạnh qua từng năm. Năm 2023, tổng 

doanh thu đạt 1,090 tỷ đồng; đến năm 2024 tăng lên 3,621 tỷ đồng, tương ứng tăng 

232,20% so với năm trước. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục đạt 6,122 tỷ đồng, tăng 

69,07% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy công ty đang từng bước mở rộng quy 

mô hoạt động, thu hút thêm khách hàng và nâng cao hiệu quả khai thác các dịch vụ 

logistics, đặc biệt là dịch vụ vận tải và giao nhận hàng hóa bằng đường biển. 

Bên cạnh sự tăng trưởng của doanh thu, tổng chi phí của công ty cũng có xu 

hướng tăng qua các năm. Cụ thể, tổng chi phí tăng từ 0,103 tỷ đồng năm 2023 lên 0,297 

tỷ đồng năm 2024, tương ứng tăng 188,35%. Đến năm 2025, tổng chi phí đạt 0,416 tỷ 

đồng, tăng 40,07% so với năm 2024. Mặc dù chi phí gia tăng do doanh nghiệp mở rộng 

hoạt động kinh doanh, tốc độ tăng chi phí vẫn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, cho thấy 

công ty đã có sự kiểm soát chi phí tương đối hiệu quả và khai thác tốt các nguồn lực 

hiện có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 
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Lợi nhuận trước thuế của công ty tăng trưởng mạnh trong giai đoạn nghiên cứu. 

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 0,988 tỷ đồng; đến năm 2024 tăng lên 3,328 tỷ đồng, 

tương ứng tăng 236,84%; và năm 2025 đạt 5,710 tỷ đồng, tăng 71,57% so với năm 2024. 

Điều này phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng được cải thiện, 

đồng thời cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp đang tăng lên đáng kể. 

Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng tích cực, từ 0,790 tỷ đồng năm 

2023 lên 2,662 tỷ đồng năm 2024 và đạt 4,568 tỷ đồng năm 2025. Kết quả này cho thấy 

tình hình tài chính của công ty đang phát triển theo chiều hướng tích cực, tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực 

cạnh tranh trên thị trường logistics. 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ tại công 

ty TNHH Vận tải TH Logistics 

Sơ đồ quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ bằng đường biển tại 

Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Vận tải TH Logistics) 

Hình 2.3.  Sơ đồ quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ tại 

Công ty TNHH Vận Tải TH Logistics 

Bước 1: Tiếp nhận 

yêu cầu và báo giá 

Bước 2: Đàm phán 

và ký kết hợp đồng 

 

 

Bước 3: Nhận hàng 

và chuẩn bị xuất 

khẩu 

Bước 4: Đặt chỗ với 

hãng tàu  

 

Bước 5: Thanh toán 

và khai báo hải quan  

Bước 6: Đóng hàng 

tại kho CFS  

Bước 7: Nhận vận 

đơn và gửi bộ chứng 

từ  

Bước 8: Theo dõi và 

hoàn tất giao hàng  
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Quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi thị trường Mỹ tại Công 

ty TNHH Vận tải TH Logistics được xây dựng dựa trên tình hình hoạt động thực tế của 

công ty, đồng thời được chuẩn hóa theo nghiệp vụ giao nhận quốc tế nhằm đảm bảo quá 

trình vận chuyển diễn ra hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ. 

2.3.1. Tiếp nhận yêu cầu và báo giá 

Khi khách hàng có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, bộ phận kinh doanh 

của công ty sẽ tiếp nhận thông tin lô hàng thông qua email, điện thoại, các nền tảng liên 

lạc trực tiếp như: zalo, facebook, whatsapp. Các thông tin khách hàng cần cung cấp bao 

gồm: 

- Tên hàng hoá 

- Số lượng kiện hàng 

- Trọng lượng và thể tích hàng hoá 

- Địa chỉ, địa điểm nhận và giao hàng 

- Thời gian dự kiến xuất hàng và dự kiến đến 

Sau khi tiếp nhận thông tin lô hàng, bộ phận kinh doanh tiến hành liên hệ với 

hãng tàu hoặc đơn vị vận chuyển để cập nhật giá cước, lịch tàu và các phụ phí liên quan 

đối với tuyến Mỹ. Dựa trên các thông tin thu thập được, công ty tiến hành gửi báo giá 

dịch vụ cho khách hàng. Đối với khách hàng mới, công ty yêu cầu cung cấp đầy đủ 

thông tin lô hàng và sản lượng dự kiến để xây dựng mức giá phù hợp theo thị trường. 

Đối với khách hàng cũ, quá trình báo giá diễn ra nhanh hơn và thường được áp dụng 

mức giá ưu đãi nhằm duy trì hợp tác lâu dài. Giá cước vận chuyển biến động theo từng 

quý do ảnh hưởng của nhu cầu thị trường, giá nhiên liệu và phụ phí hãng tàu. Trong mùa 

cao điểm xuất khẩu, giá cước thường tăng mạnh; ngược lại vào mùa thấp điểm, giá có 

xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ. 
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Bảng 2.7. Bảng giá cước và lợi nhuận vận chuyển tuyến Việt Nam – Mỹ theo 

quý(Năm 2025) 

(ĐVT:USD) 

Quý Số lượng 

Cont/tháng 

Tổng 

Cont/quý 

Giá cước/ 

cont(USD) 

Chi phí/ 

Cont(USD 

Lãi/ 

cont 

(USD) 

Tổng lãi/ 

quý(USD) 

Quý 1 1 Cont 3 Cont 3.200 2.950 250 750 

Quý 2 1 Cont 3 Cont 3.500 3.180 320 960 

Quý 3 1 Cont 3 Cont 4.200 3.750 450 1.350 

Quý 4 1 Cont 3 Cont 3.800 3.420 380 1.140 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Giá cước vận chuyển tuyến Việt Nam – Mỹ có sự biến động theo từng quý do 

chịu ảnh hưởng của nhu cầu thị trường, phụ phí hãng tàu và tình trạng thiếu container 

rỗng. Quý III là giai đoạn giá cước cao nhất do rơi vào mùa cao điểm xuất khẩu, nhu 

cầu vận chuyển tăng mạnh. Ngược lại, Quý I có mức giá ổn định hơn do sản lượng hàng 

hóa sau Tết giảm. Mặc dù sản lượng vận chuyển duy trì ở mức 1 container/tháng, lợi 

nhuận trên mỗi container vẫn thay đổi theo biến động giá cước và chi phí thực tế từng 

thời điểm. 

2.3.2.  Đàm phán và ký hợp đồng 

Sau khi tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, bộ phận Sales của Công ty 

TNHH Vận tải TH Logistics tiến hành trao đổi và thu thập các thông tin liên quan như 

loại hàng hóa, số lượng, tuyến vận chuyển, lịch tàu, điều kiện Incoterms cũng như các 

yêu cầu đặc biệt khác của lô hàng. Trên cơ sở đó, công ty thực hiện tính toán và gửi báo 

giá cước vận chuyển kèm các khoản phụ phí phù hợp cho khách hàng. 

Khi hai bên đạt được sự thống nhất về điều kiện giao dịch, công ty tiến hành ký 

kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển hoặc xác nhận booking. Nội dung hợp đồng thể hiện 

đầy đủ các thông tin về hàng hóa, cảng đi – cảng đến, cước phí vận chuyển, chứng từ 

liên quan và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện. Sau đó, bộ phận Sales 

cập nhật thông tin lô hàng lên hệ thống nội bộ và chuyển đến các bộ phận liên quan để 

phối hợp triển khai các bước tiếp theo của quy trình giao nhận. 
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Bảng 2.8. Kết quả thực hiện bước đàm phán và ký hợp đồng hàng LCL đi Mỹ năm 

2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số Booking 

LCL đi Mỹ 

Booking 34 38 45 39 

Tỷ lệ đúng 

lịch (%)  

% 93 94 96 95 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Số lượng booking LCL đi Mỹ tăng mạnh vào Quý III cho thấy nhu cầu vận 

chuyển và khả năng khai thác khách hàng của công ty đạt hiệu quả tốt. Tỷ lệ đúng lịch 

luôn duy trì ở mức cao, chứng tỏ công ty phối hợp khá hiệu quả với hãng tàu và khách 

hàng trong quá trình đặt booking và xử lý hợp đồng. Tuy nhiên, sang Quý IV tỷ lệ đúng 

lịch giảm nhẹ do cuối năm lượng hàng tăng và lịch tàu có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến 

tiến độ xử lý đơn hàng. 

2.3.3. Nhận hàng và chuẩn bị xuất khẩu 

Sau khi ký kết hợp đồng, bộ phận chứng từ của Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics tiến hành hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hàng hóa và các chứng từ cần thiết 

như Invoice, Packing List, Shipping Instruction cùng các giấy tờ liên quan khác phục 

vụ cho quá trình xuất khẩu. Đồng thời, công ty thực hiện kiểm tra quy cách đóng gói, 

nhãn mác và tình trạng hàng hóa nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu vận chuyển quốc 

tế và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình giao nhận. 

Bên cạnh đó, TH Logistics còn hỗ trợ khách hàng kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ 

xuất khẩu trước khi tiến hành khai báo hải quan. Tuy nhiên, đối với một số khách hàng 

mới, chứng từ đôi khi vẫn xảy ra sai sót hoặc thiếu thông tin, dẫn đến thời gian xử lý 

kéo dài và ảnh hưởng đến tiến độ lô hàng. Nhìn chung, phần lớn các lô hàng đều được 

chuẩn bị đầy đủ trước thời gian cắt máng, góp phần giảm thiểu rủi ro phát sinh tại cảng. 

Trong thời gian tới, công ty cần tăng cường hướng dẫn khách hàng và chuẩn hóa biểu 

mẫu chứng từ nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. 
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Bảng 2.9. Tình hình nhận hàng và chuẩn bị hàng xuất khẩu LCL đi Mỹ năm 2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số lô hàng nhận 

đúng kế hoạch 

Lô 32 36 44 38 

Tỷ lệ chuẩn bị hàng 

trước cutt – off  (%)  

% 91 93 96 94 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Công tác nhận hàng và chuẩn bị hàng xuất khẩu tại TH Logistics nhìn chung được 

thực hiện tương đối ổn định. Số lượng lô hàng nhận đúng kế hoạch duy trì ở mức khá 

và tăng mạnh vào Quý III nhờ nhu cầu xuất khẩu cao. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuẩn bị hàng 

trước thời gian cut-off luôn đạt trên 90%, cho thấy công ty phối hợp khá tốt với khách 

hàng trong quá trình chuẩn bị hàng và chứng từ. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm vẫn 

xảy ra một số trường hợp giao hàng chậm do lượng hàng tăng và lịch nhận hàng chưa 

ổn định. 

2.3.4.  Đặt chỗ với hãng tàu 

Sau khi nhận thông tin lô hàng từ khách hàng, Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics tiến hành liên hệ hãng tàu hoặc đơn vị gom hàng để đặt chỗ (booking) phù hợp 

với lịch xuất hàng. Sau khi booking được xác nhận, công ty triển khai các công việc tiếp 

theo nhằm đảm bảo lô hàng được vận chuyển đúng tiến độ. 

Căn cứ vào lịch tàu chạy, TH Logistics sẽ: 

- Xác nhận thời gian cut-off hàng và chứng từ 

- Thông báo địa chỉ kho CFS và thời gian giao hàng cho khách 

- Đăng ký khối lượng, kích thước và loại hàng với đơn vị gom hàng để bố trí xếp 

dỡ phù hợp 

Đối với hàng đóng container, công ty lấy lệnh cấp container rỗng và điều xe kéo 

container về địa điểm đóng hàng. Trước khi đóng hàng, container được kiểm tra kỹ tình 

trạng mái, sàn, cửa, chốt khóa và độ kín nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá 

trình vận chuyển. 
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Bảng 2.10. Tình hình đặt booking và chuẩn bị container rỗng năm 2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số booking được 

xác nhận đúng lịch 

Booking 31 36 43 38 

Tỷ lệ Boooking 

được hãng tàu phản 

hồi đúng hạn (%)  

% 95 96 98 97 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Kết quả thực hiện hoạt động đặt booking và chuẩn bị container rỗng năm 2025 

phản ánh công tác bố trí chỗ vận chuyển tại TH Logistics được thực hiện tương đối hiệu 

quả. Công ty duy trì được mối quan hệ hợp tác ổn định với các hãng tàu và đơn vị gom 

hàng, góp phần đảm bảo tiến độ xuất khẩu của các lô hàng LCL đi Mỹ. Nhờ đó, phần 

lớn lô hàng được sắp xếp booking đúng kế hoạch, hạn chế nguy cơ chậm trễ trong quá 

trình giao nhận. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng thay đổi 

lịch tàu hoặc thiếu chỗ trong mùa cao điểm, cho thấy công ty vẫn còn phụ thuộc khá lớn 

vào năng lực khai thác của các đối tác vận tải. 

2.3.5. Thanh toán và khai báo hải quan 

Trước khi tiến hành đóng hàng, bộ phận Sales của TH Logistics sẽ yêu cầu khách 

hàng thanh toán cước phí theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển. Tùy vào điều kiện 

thanh toán, khách hàng có thể thanh toán toàn bộ cước phí tại nước xuất khẩu hoặc thanh 

toán một phần trước và phần còn lại sẽ hoàn tất trước khi giao hàng cho người nhận. 

Việc này giúp công ty hạn chế rủi ro tài chính và đảm bảo quá trình vận chuyển được 

thực hiện đúng kế hoạch. 

Sau khi hoàn tất xác nhận thanh toán, TH Logistics tiến hành vận chuyển hàng 

hóa ra cảng bằng xe tải hoặc đầu kéo container. Đồng thời, công ty thực hiện khai báo 

hải quan điện tử trên hệ thống ECUS5 – VNACCS và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xuất khẩu 

gồm:  

+ Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  

+ Phiếu đóng gói (Packing List)  



41 

 

+ Hoá đơn thương mai (Commercial Invoice)  

+ Chứng nhận xuất xứ (CO)  

+ Tờ khai hải quan điện tử 

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch/ kiểm định (nếu hàng đặc thù) 

Trong quá trình thông quan, công ty thực hiện nộp thuế xuất khẩu nếu có, phối 

hợp kiểm hóa thực tế khi tờ khai bị phân luồng đỏ và tiến hành niêm phong container 

bằng kẹp chì hải quan trước khi đưa hàng lên tàu. Nhờ phối hợp khá tốt giữa bộ phận 

chứng từ, hiện trường và khách hàng, phần lớn các lô hàng được hoàn tất thủ tục đúng 

thời gian quy định. 

Bảng 2.11. Hoạt động khai báo hải quan hàng xuất khẩu LCL đi Mỹ tại Công ty 

TNHH Vận tải TH Logistics năm 2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Tổng số tờ khai đã 

truyền 

Tờ 78 92 115 101 

Tỷ lệ tờ khai truyền 

đúng hạn 

% 92 94 96 95 

Số tờ khai phân 

luồng đỏ 

Tờ 3 2 4 2 

Tỷ lệ khách thanh 

toán đúng hạn 

% 90 92 95 93 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Qua số liệu thống kê, hoạt động khai báo hải quan tại công ty được thực hiện 

tương đối chính xác và đúng quy trình. Việc ứng dụng hệ thống khai báo điện tử giúp 

rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả thông quan và hạn chế tình trạng chậm 

trễ trong quá trình xuất khẩu hàng hóa. Điều này cho thấy đội ngũ nhân viên chứng từ 

có khả năng xử lý nghiệp vụ khá tốt và đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hải quan. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số trường hợp phát sinh sai sót chứng từ hoặc phải bổ sung hồ sơ, 

làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan và tiến độ thực hiện lô hàng. Điều này cho thấy 

công tác kiểm tra chứng từ trước khi khai báo vẫn cần được hoàn thiện hơn.. 
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Hình 2.4. Giao diện phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS5 - VNACCS 

2.3.6. Đóng hàng tại kho CFS 

Sau khi hàng hóa được khách hàng giao đến kho CFS, nhân viên kho tiến hành 

kiểm tra số lượng, trọng lượng và tình trạng hàng hóa trước khi đóng vào container. 

Đồng thời, container rỗng cũng được kiểm tra về độ sạch sẽ, tình trạng kỹ thuật, cửa 

container và số container theo đúng booking đã xác nhận.  

Tại kho, hàng hóa được kiểm tra bao bì, dán nhãn và đánh dấu (Shipping Mark) 

theo yêu cầu của khách hàng và quy định vận chuyển quốc tế. Nhân viên kho thực hiện 

phân loại hàng, sắp xếp lên pallet hoặc đóng trực tiếp vào container theo nguyên tắc tối 

ưu diện tích, cân bằng trọng tải và hạn chế xô lệch trong quá trình vận chuyển. Đối với 

các mặt hàng đặc thù như hàng dễ vỡ hoặc hàng nguy hiểm, công ty thực hiện dán nhãn 

cảnh báo theo đúng quy định quốc tế.  

Sau khi hoàn tất đóng hàng, nhân viên kho ghi nhận số seal container và lập biên 

bản đóng hàng để phục vụ cho quá trình theo dõi và đối chiếu sau này. Nhờ sự phối hợp 

giữa kho CFS và bộ phận vận tải, hàng hóa được sắp xếp an toàn, hạn chế thất lạc và 

góp phần tối ưu chi phí vận chuyển cho khách hàng. 
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Bảng 2.12. Kết quả thực hiện đóng container tại kho CFS năm 2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số lô hàng đóng 

container 

Lô 31 36 44 38 

Tỷ lệ tận dụng diện 

tích cont 

% 88 90 93 91 

Tỷ lệ hàng hoá 

được đóng an toàn 

% 94 95 97 96 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Hoạt động đóng hàng tại kho CFS được triển khai tương đối hiệu quả, đảm bảo 

hàng hóa được tập kết, phân loại và đóng ghép đúng tiến độ trước khi xuất khẩu. Việc 

tận dụng tốt không gian container góp phần tối ưu chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu 

quả khai thác đối với các lô hàng LCL. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra hàng hóa trước 

khi đóng ghép cũng giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng hoặc sai lệch trong quá trình vận 

chuyển. Tuy nhiên, do đặc thù hàng lẻ gồm nhiều lô hàng của các chủ hàng khác nhau 

nên công tác sắp xếp và phối hợp vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn hoặc phát sinh chậm 

trễ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. 

2.3.7. Nhận vận đơn và gửi bộ chứng từ 

 Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, hãng tàu sẽ xác nhận và phát hành vận đơn 

chính thức cho lô hàng dưới các hình thức như Original B/L, Telex Release hoặc Sea 

Waybill tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đây là chứng từ quan trọng dùng để xác nhận 

việc hàng hóa đã được tiếp nhận và vận chuyển đến cảng đích theo thỏa thuận. Sau 

khi nhận vận đơn từ hãng tàu, bộ phận chứng từ của TH Logistics sẽ tiến hành kiểm tra 

lại toàn bộ thông tin trên vận đơn như tên người gửi hàng, người nhận hàng, mô tả hàng 

hóa, số container, số seal, cảng đi và cảng đến nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi 

gửi cho khách hàng. Nếu phát hiện sai sót, công ty sẽ nhanh chóng liên hệ hãng tàu để 

điều chỉnh kịp thời. 

 Ngoài vận đơn, công ty còn hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu gồm Commercial 

Invoice, Packing List, C/O và các chứng từ kiểm dịch hoặc kiểm định đối với những 
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mặt hàng đặc thù. Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác chứng từ giúp quá trình thông quan 

và nhận hàng tại cảng đến diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế các rủi ro và chi phí 

phát sinh cho khách hàng. 

Bảng 2.13. Kết quả phát hành vận đơn và chứng từ xuất khẩu LCL đi Mỹ năm 

2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số bộ chứng từ phát 

hành đúng hạn  

Bộ 30 35 43 37 

Tỷ lệ chứng từ 

chính xác (%)  

% 92 94 96 95 

Số lần sửa vận đơn Lần 3 2 1 2 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Công tác phát hành vận đơn và hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu được thực hiện 

tương đối tốt, góp phần đảm bảo quá trình vận chuyển và thanh toán quốc tế diễn ra 

thuận lợi. Việc chuẩn bị chứng từ đầy đủ và đúng thời hạn giúp khách hàng chủ động 

trong việc nhận hàng tại nước nhập khẩu, đồng thời hạn chế các rủi ro phát sinh liên 

quan đến thủ tục hải quan và thanh toán. Kết quả này phản ánh sự phối hợp khá hiệu 

quả giữa bộ phận chứng từ, hãng tàu và khách hàng trong quá trình xử lý lô hàng. Tuy 

nhiên, một số sai sót nhỏ trong quá trình nhập liệu hoặc kiểm tra thông tin vẫn có thể 

xảy ra, dẫn đến việc phải điều chỉnh chứng từ và phát sinh thêm thời gian xử lý 

2.3.8. Theo dõi và hoàn tất giao hàng 

Trong quá trình vận chuyển đường biển, bộ Sales sử dụng hệ thống theo dõi hành 

trình tàu để cập nhật tình trạng hàng hóa và thời gian dự kiến tàu đến cho khách hàng. 

Các thông tin như thời gian tàu rời cảng, tàu đến cảng đích hoặc thay đổi lịch trình đều 

được thông báo kịp thời nhằm giúp khách hàng chủ động trong quá trình nhận hàng. 

Cập nhật tình trạng hàng hoá cho khách hàng 

- Dự báo thời gian cảng đến(mỗi giai đoạn như: tàu rời cảng, tàu đến cảng đích,…) 

đều được đề cập cho khách hàng chủ động chuẩn bị cho khâu nhận hàng 

- Làm thủ tục hải quan cảng đến 
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- Giao hàng tận nơi cho khách hàng 

- Hỗ trợ các tình huống khẩn cấp như; hàng lưu kho, kiểm tra giấy tờ, đổi địa chỉ,… 

Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục tại cảng đến, giao 

hàng tận nơi và xử lý các tình huống phát sinh như lưu kho, kiểm tra chứng từ hoặc thay 

đổi địa điểm giao hàng. Bộ phận kế toán phối hợp với Sales theo dõi công nợ và nhắc 

khách hàng thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng. Nhờ thực hiện khá tốt công tác 

chăm sóc khách hàng trước, trong và sau vận chuyển, TH Logistics góp phần hạn chế 

tình trạng chậm giao hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Bảng 2.14. Kết quả theo dõi vận chuyển và chăm sóc khách hàng năm 2025 

Chỉ tiêu ĐVT Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Số lô hàng được 

cập nhật đúng tiến 

độ 

Lô 31 36 44 38 

Tỷ lệ giao hàng 

đúng thời gian dự 

kiến  

% 92 94 96 96 

Tỷ lệ khách hàng 

hài lòng 

% 88 90 93 92 

(Nguồn: tác giả tổng hợp số liệu từ phòng Kinh doanh) 

Hoạt động theo dõi vận chuyển và chăm sóc khách hàng được duy trì tương đối 

ổn định, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty. Việc thường xuyên cập nhật 

tình trạng lô hàng, lịch trình tàu và các thông tin phát sinh giúp khách hàng chủ động 

hơn trong kế hoạch nhận hàng, đồng thời tăng mức độ tin tưởng đối với doanh nghiệp. 

Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp công ty duy trì khách hàng hiện hữu và mở rộng cơ 

hội hợp tác trong tương lai. Tuy nhiên, công tác chăm sóc khách hàng hiện vẫn chủ yếu 

dựa vào sự theo dõi và trao đổi trực tiếp của nhân viên, trong khi chưa có hệ thống quản 

lý khách hàng đồng bộ. Điều này có thể làm giảm hiệu quả xử lý thông tin và ảnh hưởng 

đến chất lượng phục vụ khi số lượng khách hàng và lô hàng ngày càng gia tăng. 

Minh họa quy trình thực tế tại công ty TNHH Vận tải TH Logistics 
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Để minh họa cho quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu bằng đường biển 

đi Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics, tác giả sử dụng bộ chứng từ thực tế của 

một lô hàng xuất khẩu do công ty thực hiện trong năm 2025. 

Thông tin cơ bản của lô hàng: 

- Người gửi hàng (Shipper): TH LOGISTICS TRANSPORT CO., LTD 

- Người nhận hàng (Consignee): AIR TIGER EXPRESS USA INC 

- Tuyến vận chuyển: Cái Mép (Việt Nam) – Los Angeles, Mỹ 

- Tàu/chuyến: ONE COMPETENCE 095E 

- Số vận đơn (B/L): AHCM25090145 

- Booking No.: SGNFT3320900 

- Cảng xếp hàng: Cai Mep, Vietnam 

- Cảng dỡ hàng: Los Angeles, CA 

- Mặt hàng xuất khẩu: Furniture (nội thất) 

- Hình thức vận chuyển: Hàng lẻ LCL (Less than Container Load) 

-  Điều kiện thanh toán: T/T 

- Điều kiện giao hàng: DDP Detroit 

- Tổng số kiện hàng: 35 cartons 

-  Khối lượng hàng hóa: 1.600 KGS 

- Thể tích hàng hóa: 17.080 CBM 

Lô hàng được vận chuyển theo hình thức hàng lẻ (LCL), hàng hóa được gom 

cùng các lô hàng khác trong container để tối ưu chi phí vận chuyển. Sau khi tàu cập cảng 

Los Angeles, hàng sẽ được tách và giao đến địa điểm nhận hàng theo yêu cầu của khách 

hàng. Bộ chứng từ của lô hàng bao gồm Booking Confirmation, Commercial Invoice, 

Packing List và Bill of Lading, Debit Note và các chứng từ khác liên quan theo yêu cầu 

của hãng tàu, hải quan và khách hàng nhập khẩu. 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và báo giá 

Khi khách hàng có nhu cầu xuất khẩu hàng lẻ (LCL) đi Mỹ, bộ phận kinh doanh 

của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics sẽ tiếp nhận thông tin lô hàng thông qua email, 

điện thoại hoặc các nền tảng liên lạc trực tuyến như Zalo, WhatsApp và Facebook. 

Khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản gồm: 

- Tên hàng hóa: Furniture (nội thất) 
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- Số lượng: 35 cartons 

- Trọng lượng: 1.600 KGS 

- Thể tích: 17.080 CBM 

- Cảng đi: Cái Mép, Việt Nam 

- Cảng đến: Los Angeles, Mỹ 

Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận kinh doanh tiến hành: 

- Liên hệ hãng tàu và co-loader để cập nhật lịch tàu, giá cước và phụ phí 

- Kiểm tra thời gian cắt máng và cắt chứng từ 

- Kiểm tra tình trạng chỗ trên tàu 

- Lập báo giá gửi khách hàng 

Bước 2: Đàm phán và ký kết hợp đồng 

Sau khi khách hàng đồng ý với báo giá và lịch tàu, hai bên tiến hành xác nhận các 

điều khoản vận chuyển như 

- Giá cước vận chuyển 

- Thời gian vận chuyển 

- Phương thức thanh toán 

- Điều kiện giao hàng 

Khách hàng cung cấp Commercial Invoice để xác nhận thông tin hàng hóa vfa giá 

trị lô hàng phục vụ xuất khẩu. 
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Hình 2.5. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)  

Khách hàng cung cấp Commercial Invoice với các thông tin: 

- Người bán: TH LOGISTICS TRANSPORT CO., LTD 

- Người mua: AIR TIGER EXPRESS USA INC 

- Mặt hàng: Furniture (nội thất) 

- Số lượng: 35 cartons 

- Tổng trọng lượng: 1.600 KGS 

- Tổng giá trị hàng hóa: 13.752 USD 
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-  Điều kiện giao hàng: DDP Detroit 

Bước 3: Nhận hàng và chuẩn bị xuất khẩu 

Sau khi hoàn tất thỏa thuận, công ty tiến hành tiếp nhận hàng hóa và bộ chứng từ 

liên quan. 

Bộ phận chứng từ thực hiện: 

- Kiểm tra Packing List và Shipping Instruction 

-  Kiểm tra tên hàng, số lượng kiện hàng, trọng lượng và thể tích 

-  Kiểm tra thông tin người gửi và người nhận hàng 

- Xác nhận thời gian giao hàng vào kho CFS 

Hàng hóa được đóng pallet và vận chuyển đến kho CFS để chuẩn bị gom hàng xuất 

khẩu. 

 

Hình 2.6. Phiếu đóng gói (Packing List) 
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Khách hàng cung cấp Packing List với các thông tin: 

- Người gửi hàng: TH LOGISTICS TRANSPORT CO., LTD 

- Người nhận hàng: AIR TIGER EXPRESS USA INC 

- Mặt hàng: Furniture (nội thất) 

- Số lượng: 35 thùng carton 

- Số pallet: 5 pallets 

- Tổng trọng lượng: 1.600 KGS 

- Tổng thể tích: 17.080 CBM 

- Cảng đi: Cái Mép, Việt Nam 

- Cảng đến: Los Angeles, Mỹ 

Bộ phận chứng từ tiến hành kiểm tra số lượng kiện hàng, quy cách đóng gói, trọng 

lượng và thể tích hàng hóa nhằm đảm bảo tính chính xác của lô hàng trước khi thực hiện 

khai báo hải quan và đóng hàng tại kho CFS. 

Bước 4: Đặt chỗ với hãng tàu 

Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin lô hàng, bộ phận kinh doanh tiến hành liên hệ 

với hãng tàu và đơn vị gom hàng (co-loader) để đặt booking cho lô hàng xuất khẩu tuyến 

Cái Mép – Los Angeles. 
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Hình 2.7. Xác nhận đặt chỗ (Booking Note)  

Sau khi booking được xác nhận, công ty nhận Booking Confirmation với các thông tin: 

- Số booking: SGNFT3320900 

- Tên tàu/chuyến: ONE COMPETENCE 095E 

- Cảng đi: Cái Mép, Việt Nam 

- Cảng đến: Los Angeles, Mỹ 
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- Hình thức vận chuyển: Hàng lẻ (LCL) 

- Thời gian dự kiến tàu khởi hành (ETD): 20/09/2025 

- Thời gian dự kiến tàu đến cảng đích (ETA): 10/10/2025 

Bộ phận chứng từ tiến hành kiểm tra thông tin booking, theo dõi lịch tàu và cập nhật 

kế hoạch xuất hàng cho khách hàng nhằm đảm bảo lô hàng được vận chuyển đúng tiến 

độ. 

Bước 5: Thanh toán và khai báo hải quan 

Sau khi hoàn tất việc đặt booking và xác nhận lịch tàu, công ty tiến hành gửi Debit 

Note cho khách hàng để xác nhận các khoản chi phí liên quan đến lô hàng xuất khẩu 

Debit Note thể hiện các thông tin gồm: 

- Tên khách hàng: AIR TIGER EXPRESS USA INC 

- Số booking: SGNFT3320900 

- Tuyến vận chuyển: Cái Mép – Los Angeles 

- Cước vận chuyển quốc tế 

- Phí AMS 

- Phí chứng từ 

- Các phụ phí địa phương liên quan 

- Tổng số tiền khách hàng cần thanh toán 

Việc gửi thông báo hàng đến (Arrival Notice) và Debit Note trước khi tàu cập cảng 

giúp khách hàng chủ động chuẩn bị hồ sơ và thanh toán chi phí để tránh phát sinh lưu 

container, lưu bãi. 

Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán, bộ phận chứng từ tiến hành chuẩn bị hồ sơ 

và thực hiện khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS. Hồ sơ hải quan 

bao gồm Commercial Invoice, Packing List và các chứng từ liên quan của lô hàng xuất 

khẩu. 
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Sau khi tờ khai được thông quan, hàng hóa được phép đưa vào khu vực giám sát hải 

quan để chuẩn bị xếp lên tàu vận chuyển đi Mỹ. 

Bước 6: Đóng hàng tại kho CFS 

Sau khi hoàn tất khai báo hải quan và được thông quan, hàng hóa được vận chuyển 

đến kho CFS để thực hiện đóng hàng xuất khẩu theo hình thức hàng lẻ (LCL). 

Tại kho CFS, nhân viên tiến hành: 

- Kiểm tra tình trạng kiện hàng và thông tin hàng hóa 

- Đối chiếu số lượng carton, pallet, trọng lượng và thể tích thực tế 

- Phân loại và sắp xếp hàng hóa theo từng tuyến xuất khẩu 

- Gom hàng cùng các lô hàng khác để đóng container xuất đi Mỹ 

Lô hàng được đóng ghép vào container vận chuyển tuyến Cái Mép – Los Angeles 

theo lịch tàu đã xác nhận trước đó nhằm đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng kế 

hoạch và an toàn trong quá trình vận chuyển quốc tế. 

Bước 7: Nhận vận đơn và gửi bộ chứng từ 

Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, hãng tàu tiến hành phát hành vận đơn đường biển 

(Bill of Lading) cho lô hàng xuất khẩu. Bộ phận chứng từ của công ty kiểm tra lại toàn 

bộ thông tin trên vận đơn nhằm đảm bảo tính chính xác và thống nhất với các chứng từ 

liên quan. 
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Hình 2.8. Vận đơn đường biển  (Bill of Lading)  

Vận đơn thể hiện các thông tin gồm: 

- Số vận đơn: AHCM25090145 

- Số booking: SGNFT3320900 

- Tên tàu/chuyến: ONE COMPETENCE 095E 
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- Người gửi hàng: TH LOGISTICS TRANSPORT CO., LTD 

- Người nhận hàng: AIR TIGER EXPRESS USA INC 

- Cảng xếp hàng: Cái Mép, Việt Nam 

- Cảng dỡ hàng: Los Angeles, USA 

- Hình thức vận chuyển: CY/CY 

Sau khi hoàn tất kiểm tra chứng từ, công ty tiến hành gửi bộ chứng từ cho khách 

hàng bao gồm Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List và các chứng từ liên 

quan nhằm phục vụ quá trình nhận hàng tại Mỹ. 

Bước 8: Theo dõi và hoàn tất giao hàng 

Sau khi tàu khởi hành, bộ phận chứng từ và sales của công ty tiến hành theo dõi 

lịch trình vận chuyển của lô hàng thông qua hệ thống của hãng tàu nhằm cập nhật kịp 

thời tình trạng hàng hóa cho khách hàng. 

Trong quá trình vận chuyển, công ty thực hiện: 

- Theo dõi lịch trình tàu và thời gian hàng đến cảng đích 

- Cập nhật ETA cho khách hàng khi có thay đổi lịch tàu 

- Phối hợp với đại lý tại Mỹ hỗ trợ quá trình nhận hàng 

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chứng từ và giao nhận 

Sau khi hàng cập cảng Los Angeles, đại lý và người nhận hàng tiến hành nhận hàng 

tại kho CFS theo quy định. Khi khách hàng xác nhận đã nhận đầy đủ hàng hóa, công ty 

hoàn tất hồ sơ và kết thúc quy trình giao nhận lô hàng xuất khẩu LCL đi Mỹ. 

2.4. Đánh giá chung 

2.4.1 Ưu điểm và hạn chế của quy trình 

Qua quá trình phân tích thực trang quy trình giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng 

đường biển đi Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics, có thể nhận thấy quy trình 

hiện tại vừa có những điểm ưu điểm được ghi nhận, vừa còn có những hạn chế cần khắc 

phụ. 



56 

 

- Ưu điểm: 

Thứ nhất là, quy trình xử lý nghiệp vụ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

được xây dựng rõ ràng, logic và mang tính chuyên nghiệp cao. Các bước thực hiện từ 

tiếp nhận B/L, lập chứng từ, khai báo AMS/ISF đến hỗ trợ thông quan và giao hàng đều 

được triển khai theo trình tự khép kín, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định 

pháp lý quốc tế trong hoạt động xuất khẩu. 

Thứ hai là, công ty có khả năng kiểm soát lô hàng và cung cấp thông tin vận 

chuyển khá tốt. Khách hàng được cập nhật thường xuyên về lịch trình tàu, mã tracking 

và trạng thái lô hàng, giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình vận chuyển và tăng 

mức độ tin tưởng của khách hàng đối với doanh nghiệp. 

Thứ ba là, công ty cung cấp dịch vụ logistics trọn gói door-to-door, bao gồm từ 

đặt chỗ, vận chuyển quốc tế, thông quan đến giao hàng tận nơi tại Mỹ. Đây là lợi thế 

cạnh tranh quan trọng, đặc biệt đối với nhóm khách hàng nhỏ lẻ và doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. 

Thứ tư là, công tác tổ chức và quản lý mục tiêu kinh doanh được thực hiện tương 

đối rõ ràng. Công ty có cơ chế phân bổ chỉ tiêu doanh số theo từng nhóm nhân viên phù 

hợp với năng lực, giúp nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ 

nhân sự. 

- Hạn chế: 

Thứ nhất là, công ty chưa xây dựng được bảng giá dịch vụ chuẩn hóa do phụ 

thuộc lớn vào biến động thị trường quốc tế. Điều này khiến việc báo giá cho khách hàng 

còn mất thời gian, chưa thật sự linh hoạt, đặc biệt trong các trường hợp cần phản hồi 

nhanh hoặc so sánh nhiều phương án vận chuyển. 

Thứ hai là, kênh tiếp cận khách hàng còn hạn chế và chưa đa dạng. Hiện nay công 

ty chủ yếu khai thác Facebook, chưa tận dụng hiệu quả các nền tảng khác như Zalo OA, 

Google Business hay các kênh digital marketing khác, dẫn đến việc giảm khả năng tiếp 

cận khách hàng tiềm năng. 

Thứ ba là, quy trình nội bộ giữa các bộ phận chưa được liên thông hoàn toàn. 

Việc trao đổi thông tin vẫn phụ thuộc nhiều vào email, Excel hoặc tin nhắn thủ công, 

dẫn đến nguy cơ trùng lặp dữ liệu, sai sót chứng từ và giảm hiệu quả phối hợp giữa các 

bộ phận như sales, chứng từ và kế toán.  
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Thứ tư là, công ty chưa có hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và công cụ phân 

tích hiệu suất (dashboard). Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi công nợ, đánh giá 

hiệu quả khách hàng cũng như tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng. 

2.4.2. Nguyên nhân 

Doanh nghiệp có những hạn chế về quy trinh giao nhận hàng lẻ xuất khẩu bằng đường 

biển đi Mỹ của Công ty là do chịu tác động từ các nhân tố khách quan và chủ quan từ 

chính doanh nghiệp 

- Nhân tố tác động khách quan: 

Các hạn chế trong quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) xuất khẩu của Công ty 

TNHH Vận tải TH Logistics trước hết xuất phát từ những yếu tố thuộc môi trường bên 

ngoài doanh nghiệp. Thị trường vận tải quốc tế, đặc biệt là tuyến Mỹ, thường xuyên biến 

động mạnh về giá cước vận chuyển, tình trạng thiếu hụt container và ùn tắc tại các cảng 

lớn như Long Beach hay Los Angeles. Những yếu tố này khiến việc xây dựng mức giá 

ổn định trở nên khó khăn, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và biên lợi nhuận 

của doanh nghiệp trong hoạt động hàng LCL.  

Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong ngành logistics ngày càng gia tăng khi 

nhiều doanh nghiệp giao nhận quốc tế và các hãng tàu trực tiếp tham gia vào chuỗi dịch 

vụ logistics tích hợp. Điều này làm cho áp lực cạnh tranh không chỉ dừng lại ở yếu tố 

giá mà còn mở rộng sang chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý đơn hàng và khả năng cung 

cấp các tiện ích gia tăng như tracking và tối ưu lịch trình vận chuyển. 

Ngoài ra, các quy định pháp lý và thủ tục hải quan quốc tế, đặc biệt là các yêu 

cầu nghiêm ngặt từ thị trường Mỹ như AMS và ISF, cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến 

độ xử lý hàng hóa. Những thay đổi trong quy trình kiểm tra hoặc khai báo có thể làm 

kéo dài thời gian thông quan, phát sinh chi phí lưu kho bãi và gia tăng rủi ro đối với 

hàng LCL do đặc thù gom chung container. 

- Nhân tố chủ quan từ chính doanh nghiệp:  

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, những hạn chế trong quy trình cũng xuất phát từ 

các nguyên nhân nội tại của doanh nghiệp. Hệ thống bảng giá dịch vụ chưa được chuẩn 

hóa hoàn chỉnh, thiếu cơ chế cập nhật theo thời gian thực, khiến bộ phận kinh doanh 

phải thực hiện tra cứu và xử lý thủ công khi báo giá. Điều này làm giảm tốc độ phản hồi 
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khách hàng và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong những giai đoạn thị trường 

biến động nhanh. 

Ngoài ra, hoạt động marketing và phát triển khách hàng chưa được triển khai đa 

dạng. Doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào các kênh truyền thống như telesale và mối 

quan hệ cá nhân, trong khi chưa khai thác hiệu quả các nền tảng số như website, SEO 

hay LinkedIn. Điều này khiến phạm vi tiếp cận khách hàng còn hạn chế và giảm khả 

năng mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.  

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận như Sales, Operations và 

Documentation chưa thực sự đồng bộ. Việc trao đổi thông tin vẫn phụ thuộc nhiều vào 

email hoặc tin nhắn thủ công, dẫn đến nguy cơ sai sót chứng từ, chậm trễ xử lý và ảnh 

hưởng đến tiến độ giao hàng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 đã tập trung phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics. Thông qua việc giới 

thiệu tổng quan về doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động và tình hình kinh 

doanh, chương đã giúp làm rõ năng lực hoạt động cũng như điều kiện thực tế ảnh hưởng 

đến quy trình giao nhận của công ty. 

Nội dung trọng tâm của chương là mô tả và phân tích chi tiết các bước trong quy 

trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại TH Logistics, từ khâu tiếp nhận 

yêu cầu khách hàng, đặt chỗ tàu, chuẩn bị chứng từ, khai báo hải quan cho đến vận 

chuyển và bàn giao hàng hóa. Qua phân tích cho thấy công ty đã xây dựng được quy 

trình giao nhận tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo hoạt động 

giao nhận diễn ra đúng tiến độ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giao nhận tại công ty vẫn 

còn tồn tại một số hạn chế như việc xử lý chứng từ còn phụ thuộc nhiều vào nhân sự, 

mức độ ứng dụng công nghệ chưa cao, khả năng phối hợp thông tin giữa các bộ phận 

đôi lúc chưa đồng bộ và vẫn phát sinh một số sai sót trong quá trình thực hiện nghiệp 

vụ. Những hạn chế này là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong 

chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG LẺ BẰNG (LCL) 

ĐƯỜNG BIỂN ĐI MỸ TẠI CÔNG TY  TNHH VẬN TẢI TH LOGISTICS 

3.1. Dự báo môi trường và định hướng phát triển 

3.1.1 Dự báo môi trường 

Xu hướng phát triển của thị trường logistics quốc tế: 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, 

ngành logistics thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. 

Sự phục hồi của thương mại toàn cầu sau giai đoạn biến động kinh tế, cùng với xu hướng 

dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi một số quốc gia truyền thống sang khu vực Đông Nam 

Á, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phát triển. Điều này 

kéo theo nhu cầu vận tải quốc tế, đặc biệt là vận tải container đường biển, ngày càng gia 

tăng. 

Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới và xu hướng 

tối ưu hóa chi phí logistics khiến nhu cầu vận chuyển hàng lẻ (LCL) tăng mạnh. Các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng xuất khẩu với quy mô linh hoạt, không cần thuê 

nguyên container, từ đó tạo điều kiện cho dịch vụ gom hàng lẻ phát triển mạnh trong 

thời gian tới. Đây được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải biển 

tại Việt Nam, trong đó có TH Logistics. 

Tuy nhiên, môi trường logistics quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như biến động 

giá cước vận tải biển, tình trạng thiếu container rỗng, chi phí nhiên liệu tăng cao, xung 

đột địa chính trị và áp lực lạm phát toàn cầu. Những yếu tố này có thể làm gia tăng chi 

phí vận chuyển và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

logistics. 

Xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong logistics: 

Trong thời đại công nghệ số, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu của 

ngành logistics toàn cầu. Các doanh nghiệp logistics hiện nay đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ vào hoạt động quản lý và vận hành như hệ thống quản lý vận tải (TMS), hệ thống 

quản lý kho bãi (WMS), phần mềm khai báo hải quan điện tử, hệ thống theo dõi 

container trực tuyến và công nghệ AI trong dự báo vận chuyển. 
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Đối với thị trường Mỹ, các đối tác nhập khẩu ngày càng yêu cầu doanh nghiệp 

logistics cung cấp thông tin minh bạch, khả năng cập nhật trạng thái hàng hóa theo thời 

gian thực và xử lý chứng từ nhanh chóng thông qua nền tảng điện tử. Điều này buộc các 

doanh nghiệp giao nhận tại Việt Nam phải đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và hạn chế sai sót trong quá trình 

giao nhận hàng hóa. 

Ngoài ra, xu hướng sử dụng vận đơn điện tử (e-B/L), hóa đơn điện tử và chứng 

từ điện tử trong giao dịch quốc tế đang ngày càng phổ biến. Việc ứng dụng công nghệ 

không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành mà còn nâng cao năng lực cạnh 

tranh trên thị trường logistics quốc tế. 

Dự báo thị trường Mỹ đối với hoạt động giao nhận hàng lẻ bằng đường biển: 

Mỹ hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và được 

dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Nhu cầu nhập khẩu 

của Mỹ đối với các mặt hàng như dệt may, giày dép, nội thất, điện tử, thủy sản và nông 

sản vẫn ở mức cao do đây là những nhóm hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. 

Đặc biệt, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Mỹ sau 

giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã tạo thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam 

thâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang có xu hướng 

chuyển đơn hàng sang Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung 

Quốc. Điều này làm gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi Mỹ, đặc biệt 

là hàng lẻ (LCL) đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu hàng tiêu dùng tại Mỹ được dự báo tiếp tục tăng 

nhờ quy mô dân số lớn và sức mua ổn định. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hoạt động 

giao nhận vận tải biển đi Mỹ phát triển trong thời gian tới. Các tuyến vận chuyển từ Việt 

Nam đến các cảng lớn của Mỹ như Los Angeles, Long Beach, New York hay Houston 

được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sản lượng hàng hóa cao. 

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty  

Định hướng phát triển: 

Trong giai đoạn phát triển sắp tới, Công ty TNHH Vận tải TH Logistics định 



62 

 

hướng xây dựng doanh nghiệp trở thành đơn vị giao nhận vận tải quốc tế uy tín tại khu 

vực miền Trung, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực vận chuyển hàng lẻ (LCL) bằng đường 

biển đi thị trường Mỹ. Công ty hướng đến phát triển bền vững thông qua việc mở rộng 

thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành 

logistics quốc tế. Trước hết, doanh nghiệp tập trung mở rộng quy mô hoạt động kinh 

doanh và gia tăng doanh thu thông qua việc đa dạng hóa tệp khách hàng, nâng cao hiệu 

quả khai thác các tuyến vận tải quốc tế, đặc biệt là tuyến Mỹ. Song song với đó, công ty 

chú trọng xây dựng hệ thống quản trị chi phí hiệu quả nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng 

doanh thu luôn cao hơn tốc độ gia tăng chi phí vận hành. 

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng tài chính, TH Logistics xác định thị trường Mỹ là 

thị trường chiến lược trọng điểm trong thời gian tới. Công ty định hướng phát triển các 

tuyến gom hàng lẻ trực tiếp từ cảng Đà Nẵng đi các cảng lớn của Mỹ như Long Beach, 

Los Angeles và New York nhằm nâng cao tính chủ động trong khai thác dịch vụ và giảm 

sự phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển trong nước. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ 

mở rộng hợp tác với các đại lý và forwarder uy tín tại Mỹ để hoàn thiện năng lực giao 

nhận, thông quan và phân phối hàng hóa. Ngoài ra, công ty chú trọng tối ưu hóa quy 

trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. 

Các quy trình nghiệp vụ từ khâu tiếp nhận booking, xử lý chứng từ đến giao nhận hàng 

hóa sẽ được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian 

xử lý và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay, TH Logistics cũng định hướng đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý vào hoạt động doanh nghiệp. Công 

ty sẽ triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý giao nhận và quản trị khách hàng 

nhằm tăng khả năng kết nối dữ liệu giữa các bộ phận, nâng cao hiệu quả xử lý công việc 

và cải thiện tốc độ phản hồi khách hàng. Bên cạnh dịch vụ hàng lẻ LCL, doanh nghiệp 

tiếp tục phát triển song song dịch vụ hàng nguyên container (FCL) nhằm đa dạng hóa 

hệ sinh thái dịch vụ logistics. Việc phát triển đồng bộ hai loại hình dịch vụ sẽ giúp công 

ty đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận chuyển của nhiều nhóm khách hàng khác nhau và từng 

bước hướng đến mô hình cung cấp giải pháp logistics trọn gói. 
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Mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Vận tải TH Logistics: 

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Vận tải TH Logistics đặt mục tiêu nâng cao 

vị thế cạnh tranh trên thị trường logistics quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giao nhận vận 

tải biển đi Mỹ. Công ty phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định hằng năm, 

đồng thời mở rộng quy mô khách hàng tại khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận. 

Doanh nghiệp hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tối ưu hóa 

quy trình giao nhận, hạn chế tối đa sai sót chứng từ và rút ngắn thời gian xử lý hàng hóa. 

Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm 

quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính kết nối giữa các bộ phận 

nghiệp vụ. 

Ngoài ra, TH Logistics cũng tập trung phát triển mạnh dịch vụ hàng lẻ LCL và 

hàng nguyên container FCL, mở rộng hợp tác với các hãng tàu và đại lý quốc tế để nâng 

cao năng lực khai thác tuyến Mỹ, từ đó xây dựng hình ảnh doanh nghiệp logistics chuyên 

nghiệp, uy tín và phát triển bền vững. 

Mục tiêu phát triển của đề tài “Giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ tại 

Công ty TNHH Vận tải TH Logistics”: 

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động giao nhận 

hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics. Thông 

qua quá trình nghiên cứu, đề tài hướng đến việc đánh giá quy trình nghiệp vụ giao nhận, 

những thuận lợi, khó khăn và các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện dịch vụ.  

Bên cạnh đó, đề tài nhằm vận dụng kiến thức chuyên ngành logistics và ngoại 

thương vào thực tế doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ tại công ty. Các giải pháp tập 

trung vào việc chuẩn hoá công cụ tính giá và xây dựng khung gia tham chiếu tự động, 

tự động hoá quy trình phối hợp nội bộ thông qua hệ thống Checklist số hoá, phát triển 

chiến lược tiếp cận khách hàng đa kênh, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của 

khách hàng.  
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3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi 

Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

3.2.1. Giải pháp 1: Chuẩn hoá công cụ tính giá và khung giá tham chiếu  

Qua đánh giá thực trạng hoạt động tại Chương 2 cho thấy công tác quản lý giá 

dịch vụ tại TH Logistics vẫn còn mang tính thủ công và phụ thuộc nhiều vào kinh 

nghiệm cá nhân của nhân viên Sales. Việc cập nhật giá cước từ hãng tàu chưa có hệ 

thống thống nhất, dẫn đến mất nhiều thời gian trong quá trình tổng hợp và báo giá cho 

khách hàng. Đồng thời, công ty hiện chưa xây dựng được khung giá tham chiếu chuẩn 

nên dễ xảy ra tình trạng chênh lệch báo giá giữa các nhân viên và khó kiểm soát mức 

lợi nhuận trên từng lô hàng. Trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh ngày càng 

gay gắt và khách hàng yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh, việc chuẩn hóa công cụ tính giá 

và xây dựng hệ thống báo giá tự động là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh 

doanh, tăng khả năng chốt đơn hàng và cải thiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động 

cung cấp dịch vụ của công ty. 

Nội dung thực hiện: Công ty xây dựng hệ thống biểu giá chuẩn áp dụng cho 

toàn bộ dịch vụ hàng lẻ (LCL) tuyến Mỹ nhằm tạo sự thống nhất trong hoạt động báo 

giá và kiểm soát chi phí. Hệ thống biểu giá được thiết kế theo từng tuyến vận chuyển, 

từng nhóm hàng hóa và từng khu vực giao nhận tại Mỹ nhằm đảm bảo phù hợp với đặc 

điểm thực tế của hoạt động vận tải quốc tế.  Công ty tiến hành rà soát và chuẩn hóa toàn 

bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Các khoản phí cố định như 

handling, AMS/ISF, phí chứng từ và khai báo hải quan được phân loại riêng với các 

khoản phí biến đổi như cước biển, local charges và phụ phí mùa cao điểm nhằm nâng 

cao khả năng kiểm soát biến động giá và lợi nhuận. Triển khai số hóa dữ liệu giá trên 

nền tảng Excel thông minh hoặc phần mềm quản lý giá chuyên dụng nhằm tự động hóa 

quy trình tính giá và báo giá cho khách hàng. Hệ thống được thiết lập công thức tính 

toán tự động theo từng nhóm khách hàng, loại hàng hóa và khối lượng vận chuyển nhằm 

hỗ trợ nhân viên Sales xử lý báo giá nhanh chóng và chính xác hơn. Xây dựng cơ chế 

cập nhật giá định kỳ và tích hợp chức năng cảnh báo khi giá cước thay đổi bất thường 

hoặc mức lợi nhuận thấp hơn ngưỡng quy định nhằm hạn chế rủi ro báo giá sai và nâng 

cao hiệu quả quản trị kinh doanh. 
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Cách thức thực hiện: Công ty cần phối hợp giữa bộ phận Kinh doanh, Chứng 

từ và Kế toán để rà soát toàn bộ các khoản chi phí trong quá trình vận chuyển hàng lẻ đi 

Mỹ. Sau khi hoàn thiện cơ cấu giá, doanh nghiệp tiến hành xây dựng hệ thống tính giá 

tự động trên Excel hoặc phần mềm chuyên dụng với các công thức được cài đặt sẵn. Khi 

tiếp nhận yêu cầu báo giá, nhân viên chỉ cần nhập các thông tin cơ bản như điểm đến, 

số CBM/KGS và loại hàng hóa, hệ thống sẽ tự động hiển thị phương án giá phù hợp. 

Bên cạnh đó, công ty cần cập nhật dữ liệu giá định kỳ theo lịch thay đổi cước của hãng 

tàu và tích hợp chức năng lưu trữ lịch sử báo giá nhằm hỗ trợ theo dõi hiệu quả kinh 

doanh và kiểm soát lợi nhuận trên từng lô hàng. 

Kết quả dự kiến: Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian báo giá xuống còn 

khoảng 10–15 phút, nâng cao tốc độ phản hồi khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Đồng thời, hệ thống tự động giúp đồng bộ chính sách giá giữa các 

nhân viên, kiểm soát chặt chẽ biên lợi nhuận và hạn chế sai sót trong quá trình báo giá. 

Việc số hóa dữ liệu cũng hỗ trợ công ty lưu trữ lịch sử báo giá, phân tích hiệu quả kinh 

doanh và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ. 

3.2.2. Giải pháp 2: Tự động hoá quy trình phối hợp nội bộ thông qua hệ thống 

Checklist số hoá 

Quá trình phối hợp giữa các bộ phận Sales, Chứng từ và Hiện trường tại công ty 

hiện vẫn chủ yếu thông qua Zalo, Email hoặc trao đổi trực tiếp nên thông tin thường bị 

phân tán và thiếu tính đồng bộ. Một số công việc quan trọng như cập nhật booking, theo 

dõi cut-off hoặc khai AMS/ISF còn phụ thuộc nhiều vào việc nhắc nhỡ thủ công, làm 

gia tăng nguy cơ chậm tiến độ và sai sót chứng từ. Đối với hàng lẻ (LCL) tuyến Mỹ, các 

lỗi phát sinh trong quá trình xử lý có thể dẫn đến chi phí lưu kho, lưu bãi hoặc ảnh hưởng 

đến tiến độ giao hàng. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống Checklist số hóa là cần thiết nhằm 

chuẩn hóa quy trình phối hợp và nâng cao hiệu quả quản lý công việc. 

Nội dụng thực hiện: công ty xây dựng hệ thống Checklist số hóa nhằm chuẩn 

hóa toàn bộ quy trình xử lý hàng lẻ đi Mỹ từ khâu tiếp nhận booking đến khi hoàn tất 

giao hàng. Mỗi bước công việc được quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận nhằm 

hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót công việc. Triển khai cơ chế liên thông dữ 

liệu giữa các bộ phận Sales, Chứng từ và Hiện trường nhằm đảm bảo mọi thông tin liên 

quan đến lô hàng được cập nhật đầy đủ và theo thời gian thực. Các dữ liệu như booking, 
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lịch tàu, AMS/ISF, cut-off và tình trạng chứng từ được lưu trữ tập trung trên cùng một 

hệ thống để nâng cao khả năng kiểm soát thông tin. Tích hợp chức năng theo dõi tiến độ 

và cảnh báo tự động đối với các mốc thời gian quan trọng trong quá trình xử lý lô hàng 

như thời hạn khai AMS/ISF, cut-off chứng từ hoặc lịch đóng hàng. Việc cảnh báo sớm 

giúp các bộ phận chủ động xử lý công việc và hạn chế phát sinh rủi ro. Xây dựng cơ sở 

dữ liệu lưu trữ toàn bộ lịch sử xử lý lô hàng nhằm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả vận hành và cải thiện quy trình phối hợp nội bộ. 

Cách thức thực hiện: Công ty cần xây dựng hệ thống Checklist điện tử trên nền 

tảng Google Workspace, Excel Online hoặc phần mềm quản lý logistics chuyên dụng. 

Toàn bộ quy trình xử lý hàng lẻ đi Mỹ được chia thành từng bước cụ thể và gắn trách 

nhiệm cho từng bộ phận liên quan. Khi tiếp nhận booking từ khách hàng, thông tin lô 

hàng sẽ được cập nhật trực tiếp lên hệ thống để các bộ phận liên quan cùng theo dõi. 

Đồng thời, hệ thống sẽ tự động hiển thị các đầu việc cần thực hiện và gửi thông báo 

nhắc việc khi gần đến thời hạn xử lý công việc. Ngoài ra, công ty cần thường xuyên 

kiểm tra dữ liệu vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý công việc của từng bộ phận nhằm 

kịp thời điều chỉnh các điểm còn hạn chế trong quy trình phối hợp nội bộ. 

Kết quả dự kiến: Việc triển khai giải pháp này giúp giảm đáng kể sai sót trong 

quá trình phối hợp giữa các phòng ban, hạn chế tình trạng chậm khai AMS/ISF hoặc trễ 

cut-off gây phát sinh chi phí. Đồng thời, hệ thống Checklist số hóa giúp nâng cao tính 

minh bạch trong quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và tăng 

hiệu quả phối hợp nội bộ. Ngoài ra, việc quản lý tập trung dữ liệu còn giúp ban lãnh đạo 

dễ dàng kiểm soát tiến độ công việc và nâng cao chất lượng vận hành tổng thể. 

3.2.3. Giải pháp 3: Phát triển chiến lược tiếp cận khách hàng đa kênh 

Hoạt động tiếp cận khách hàng tại công ty hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào các 

kênh truyền thống và hoạt động cá nhân của nhân viên Sales, trong khi các kênh truyền 

thông số chưa được khai thác hiệu quả. Điều này làm giảm tính hệ thống trong hoạt động 

marketing và hạn chế khả năng tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng, đặc biệt là SMEs 

và khách hàng cá nhân có nhu cầu vận chuyển quốc tế. Trong bối cảnh hành vi tìm kiếm 

dịch vụ logistics ngày càng chuyển dịch mạnh sang các nền tảng trực tuyến, việc chưa 

phát triển đầy đủ hệ thống đa kênh khiến doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh 

và gặp khó khăn trong việc mở rộng thị phần. Vì vậy, phát triển chiến lược tiếp cận 
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khách hàng đa kênh là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng 

cường năng lực cạnh tranh của công ty. 

Nội dung thực hiện: Công ty tiến hành hoàn thiện hệ thống nhận diện thương 

hiệu trên các nền tảng số nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao tính chuyên nghiệp trong 

hoạt động truyền thông. Các thông tin doanh nghiệp như logo, hình ảnh, mô tả dịch vụ 

và thông tin liên hệ được đồng bộ trên website, Zalo Official Account, Google Maps và 

các nền tảng mạng xã hội. Tập trung phát triển website doanh nghiệp theo hướng chuẩn 

SEO nhằm tăng khả năng hiển thị trên Google và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng. 

Nội dung website được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin hữu ích về dịch vụ vận 

chuyển hàng đi Mỹ, quy trình làm hàng và kiến thức xuất nhập khẩu nhằm tăng lượng 

truy cập tự nhiên từ khách hàng. Triển khai các kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến 

nhằm duy trì kết nối thường xuyên với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. 

Các nền tảng trực tuyến được sử dụng để gửi báo giá, lịch tàu, thông báo phụ phí và hỗ 

trợ khách hàng nhanh chóng hơn. Xây dựng chiến lược content marketing theo hướng 

chia sẻ kiến thức chuyên ngành logistics và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động xuất 

nhập khẩu nhằm nâng cao mức độ tin cậy và xây dựng hình ảnh chuyên gia trong lĩnh 

vực logistics quốc tế. 

Cách thức thực hiện: Đầu tư xây dựng website doanh nghiệp với giao diện 

chuyên nghiệp, đầy đủ thông tin về dịch vụ, tuyến vận chuyển và quy trình làm hàng. 

Đồng thời, doanh nghiệp cần tối ưu SEO cho các nhóm từ khóa liên quan đến logistics 

quốc tế và vận chuyển hàng đi Mỹ nhằm gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trên 

Google. Bên cạnh đó, công ty cần triển khai và vận hành hiệu quả Zalo Official Account 

để hỗ trợ gửi báo giá, lịch tàu và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Đồng thời, doanh 

nghiệp cần duy trì hoạt động content marketing định kỳ với các bài viết và nội dung chia 

sẻ liên quan đến logistics và xuất nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông 

thương hiệu. 

Kết quả dự kiến: Giải pháp này giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận 

khách hàng tiềm năng trên môi trường số, giảm phụ thuộc vào các kênh tìm kiếm khách 

hàng truyền thống và nâng cao hiệu quả marketing. Đồng thời, hệ thống đa kênh giúp 

tăng độ nhận diện thương hiệu, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao tỷ lệ chuyển 
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đổi đơn hàng. Ngoài ra, việc xây dựng nội dung chuyên môn còn góp phần tạo niềm tin 

với khách hàng và hỗ trợ công ty phát triển bền vững trong dài hạn. 

3.2.4. Giải pháp 4: Nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

Đối với dịch vụ hàng lẻ (LCL) tuyến Mỹ, khách hàng chủ yếu là cá nhân và doanh 

nghiệp vừa và nhỏ nên thường thiếu kinh nghiệm về thủ tục xuất nhập khẩu, phụ thuộc 

nhiều vào doanh nghiệp logistics trong toàn bộ quy trình vận chuyển. Tuy nhiên, thực 

trạng cho thấy công tác phối hợp với đối tác nước ngoài và quản lý dịch vụ đầu cuối của 

công ty vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến tính ổn định của chất lượng dịch vụ. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp logistics trong và 

ngoài nước, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng là yêu 

cầu cần thiết nhằm giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trên thị 

trường. 

Nội dung thực hiện: Tăng cường hợp tác với các đại lý và đối tác logistics tại 

Mỹ nhằm nâng cao chất lượng xử lý hàng hóa tại đầu nhập khẩu. Việc mở rộng mạng 

lưới hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm và năng lực vận hành tốt sẽ giúp tối ưu thời 

gian giao hàng và hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình vận chuyển quốc tế. Công ty 

triển khai hệ thống khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sau mỗi lô hàng nhằm thu thập 

ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ. Các nội dung đánh giá tập trung vào thời gian 

vận chuyển, tính minh bạch chi phí, khả năng hỗ trợ xử lý phát sinh và thái độ phục vụ 

của nhân viên. Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng theo hướng 

minh bạch và chuyên nghiệp hơn nhằm nâng cao khả năng phản hồi và giải quyết các 

vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng 

trong toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ thông qua việc cập nhật tình trạng lô hàng, hỗ 

trợ tư vấn và chăm sóc khách hàng sau bán hàng nhằm gia tăng tỷ lệ khách hàng quay 

lại sử dụng dịch vụ. 

Cách thức thực hiện: Công ty cần lựa chọn và hợp tác với các đại lý logistics 

uy tín tại các cảng lớn của Mỹ như Long Beach, Los Angeles, New York và Houston 

nhằm đảm bảo chất lượng xử lý hàng hóa và tối ưu thời gian giao hàng. Bên cạnh đó, 

công ty cần triển khai hệ thống khảo sát mức độ hài lòng khách hàng thông qua biểu 

mẫu điện tử hoặc khảo sát trực tuyến sau mỗi lô hàng hoàn tất. Dữ liệu phản hồi được 

tổng hợp định kỳ để phục vụ công tác cải thiện chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, công ty 
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cần xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại với thời gian phản hồi cụ thể cho 

từng trường hợp phát sinh nhằm nâng cao tính minh bạch và sự tin tưởng của khách 

hàng đối với doanh nghiệp. 

Kết quả dự kiến: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ trọn gói và tăng cường hệ 

thống chăm sóc khách hàng giúp công ty cải thiện đáng kể chỉ số hài lòng khách hàng 

(Customer Satisfaction Index – CSI), giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới 

nhờ hiệu ứng lan tỏa tích cực. Đồng thời, việc chuẩn hóa dịch vụ giúp nâng cao uy tín 

thương hiệu trên tuyến hàng lẻ đi Mỹ, tạo cơ sở để chuyển đổi từ mô hình cung cấp dịch 

vụ đơn lẻ sang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược dài hạn. Cuối cùng, quy trình vận 

hành ổn định giúp giảm thiểu chi phí phát sinh ngoài dự kiến, hạn chế tranh chấp và tối 

ưu hóa hiệu quả quản lý tổng thể, tạo lợi thế cạnh tranh then chốt trên thị trường khốc 

liệt. 

3.3. Điều kiện và cách thức để thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện thực hiện 

Điều kiện về quy trình: 

Để các giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ 

được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thực tế, Công ty TNHH Vận tải TH Logistics 

cần tiến hành chuẩn hóa và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ giao nhận theo hướng rõ 

ràng, chặt chẽ và có tính kiểm soát cao hơn. 

Trước hết, công ty cần bổ sung đầy đủ các bước kiểm tra thông tin hàng hóa trước 

khi khai báo hải quan như kiểm tra mã HS code, chính sách mặt hàng, điều kiện xuất 

khẩu cũng như tính hợp lệ của bộ chứng từ. Việc kiểm tra kỹ ngay từ đầu sẽ giúp hạn 

chế các sai sót liên quan đến khai báo hải quan, tránh phát sinh chi phí lưu kho, lưu 

container hoặc chậm trễ thời gian giao hàng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống checklist nghiệp vụ cụ thể cho 

từng công đoạn như tiếp nhận booking, khai hải quan, phát hành vận đơn, xử lý chứng 

từ và theo dõi lịch tàu. Việc áp dụng checklist sẽ giúp nhân viên dễ dàng kiểm soát tiến 

độ công việc, hạn chế bỏ sót thông tin và nâng cao tính đồng bộ trong quá trình xử lý lô 

hàng. 

Ngoài ra, công ty cần quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận 

như Sales, Docs và Operations nhằm tăng tính phối hợp nội bộ và nâng cao hiệu quả xử 
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lý công việc. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế kiểm tra và đánh giá định kỳ để kịp thời 

phát hiện các điểm còn hạn chế trong quy trình vận hành. 

Điều kiện của Công ty: 

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp đề ra, công ty cần chú trọng nâng cao trình 

độ chuyên môn và kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ nhân viên. Việc thường xuyên 

tổ chức đào tạo nghiệp vụ và cập nhật các quy định mới của thị trường Mỹ sẽ giúp nhân 

viên chủ động hơn trong quá trình xử lý lô hàng. 

Ngoài ra, công ty cần xây dựng bảng giá phù hợp với thị trường nhằm nâng cao 

khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng. Đồng thời, cần đầu tư chi phí cho hệ thống 

phần mềm quản lý và các kênh marketing trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh 

hiệu quả hơn. 

3.3.2. Cách thức thực hiện 

Để các giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ 

được triển khai hiệu quả tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics, doanh nghiệp cần xây 

dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn và phù hợp với tình hình hoạt động 

thực tế của công ty. 

Trước hết, Công ty cần tiến hành rà soát toàn bộ quy trình giao nhận hiện tại 

nhằm xác định các khâu còn tồn tại hạn chế hoặc dễ phát sinh sai sót. Sau đó, doanh 

nghiệp sẽ xây dựng và ban hành quy trình nghiệp vụ chuẩn áp dụng thống nhất cho tất 

cả các bộ phận liên quan như Sales, Chứng từ và OPS. Đồng thời, checklist công việc 

sẽ được áp dụng trong từng công đoạn nhằm tăng khả năng kiểm soát và giảm thiểu rủi 

ro nghiệp vụ. 

Tiếp theo, Công ty cần tổ chức các buổi đào tạo nội bộ định kỳ cho nhân viên về 

nghiệp vụ giao nhận quốc tế, kỹ năng xử lý chứng từ và cập nhật các quy định mới của 

thị trường Mỹ. Bên cạnh đào tạo chuyên môn, doanh nghiệp cũng cần nâng cao kỹ năng 

giao tiếp, chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống phát sinh nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ. Về công nghệ, công ty cần từng bước triển khai hệ thống phần mềm quản lý 

giao nhận và quản lý khách hàng nhằm đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận. Việc ứng dụng 

phần mềm sẽ hỗ trợ tự động hóa một số công việc như lưu trữ chứng từ, theo dõi tiến độ 

lô hàng, quản lý công nợ và phản hồi báo giá nhanh chóng cho khách hàng. 
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Ngoài ra, Công ty cần chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các hãng tàu, đại 

lý và forwarder tại Mỹ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về giá cước và bảo đảm ổn 

định lịch tàu. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động marketing trực tuyến, 

tìm kiếm khách hàng mới thông qua website, mạng xã hội và các nền tảng thương mại 

điện tử logistics. 

Cuối cùng, Công ty nên thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các 

giải pháp để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của khách 

hàng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ trong 

dài hạn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 đã tập trung đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận 

hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH Logistics trên cơ 

sở những hạn chế đã được phân tích ở chương 2. Mặc dù quy trình giao nhận hiện tại 

của công ty đã được triển khai tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế liên quan đến tốc độ xử lý thông tin, khả năng phối hợp giữa các bộ phận, hoạt động 

tiếp cận khách hàng và chất lượng dịch vụ tại đầu đích. 

Trên cơ sở đó, khóa luận đã đề xuất bốn giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động giao nhận của doanh nghiệp. Cụ thể, giải pháp xây dựng công cụ tính giá 

tự động giúp tối ưu hóa quá trình báo giá và nâng cao tốc độ phản hồi khách hàng. Giải 

pháp ứng dụng checklist số hóa nội bộ góp phần tăng khả năng phối hợp giữa các bộ 

phận, hạn chế sai sót chứng từ và kiểm soát tiến độ lô hàng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, 

giải pháp tiếp cận khách hàng đa kênh giúp doanh nghiệp mở rộng nguồn khách hàng 

tiềm năng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, việc nâng cao 

chất lượng dịch vụ đầu cuối tại Mỹ thông qua tăng cường phối hợp với đại lý nước ngoài 

sẽ góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Nhìn chung, các giải pháp được đề xuất có tính thực tiễn và phù hợp với điều 

kiện hoạt động hiện nay của TH Logistics. Nếu được triển khai hiệu quả, những giải 

pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng 

khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực giao nhận hàng lẻ bằng đường 

biển đi Mỹ. 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển và nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa quốc tế không ngừng gia tăng, giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường 

biển giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu chi phí vận tải và 

mở rộng thị trường kinh doanh. Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng lẻ (LCL) bằng đường biển đi Mỹ tại Công ty TNHH Vận tải TH 

Logistics”, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng hóa 

xuất khẩu bằng đường biển, đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao 

nhận hàng lẻ đi Mỹ tại doanh nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Công ty TNHH Vận tải TH Logistics đã xây dựng 

được quy trình giao nhận tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng 

và duy trì hoạt động vận chuyển ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, doanh 

nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thời gian xử lý thông tin chưa thực sự tối ưu, 

sự phối hợp giữa các bộ phận đôi lúc chưa đồng bộ, hoạt động tìm kiếm khách hàng mới 

còn hạn chế và chất lượng dịch vụ đầu cuối tại thị trường Mỹ cần tiếp tục được nâng 

cao. 

Trên cơ sở những tồn tại đã được phân tích, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng lẻ bằng đường biển đi Mỹ tại TH Logistics, 

bao gồm xây dựng công cụ tính giá tự động, ứng dụng checklist số hóa trong quản lý 

nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau và 

nâng cao chất lượng dịch vụ đầu cuối tại Mỹ. Các giải pháp này được xây dựng dựa trên 

điều kiện thực tế của doanh nghiệp và có tính khả thi trong quá trình triển khai. 

Nhìn chung, việc áp dụng hiệu quả các giải pháp đề xuất không chỉ góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu sai sót trong quá trình giao nhận và tối ưu hiệu 

quả vận hành mà còn giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường 

logistics. Hy vọng rằng những giải pháp được đề xuất trong khóa luận sẽ trở thành nguồn 

tham khảo hữu ích cho Công ty TNHH Vận tải TH Logistics trong quá trình hoàn thiện 

hoạt động giao nhận hàng lẻ bằng đường biển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững 

và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong thời gian tới. 
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